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CHƯƠNG I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thống nhất trong phạm vi nguồn tài chính của trường. Mục đích của việc xây dựng quy chế là:

- Nhằm tạo quyền tự chủ tài chính cho Nhà trường và các đơn vị trong Trường chủ động bố trí sắp xếp tổ chức, biên chế được giao và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp. Sử dụng kinh phí có hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức trong Trường. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Ban Giám Hiệu, tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong Nhà trường; thực hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm soát theo quy định. 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công bằng trong Nhà trường; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong Nhà trường.

- Quy chế chi tiêu nội bộ quy định về một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức là căn cứ pháp lý để thực hiện, góp phần tăng cường công tác quản lý của Nhà trường.

 - Cần coi công tác Tổ chức cán bộ, công tác Kế hoạch – Tài chính là trách nhiệm của mọi cấp, mọi người trong đơn vị.

Điều 2. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002. 

Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHTN.

Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về hướng dẫn luật thi đua khen thưởng.

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2011 của Chính phủ về Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo;

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số: 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ tư pháp số 199/BTP – KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2009 về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Bộ nội vụ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư số 25 ngày 08/03/2013/TTLT/BTC-BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) Đại học, Cao Đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định số 1349/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định.

Quyết định số 19/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Quyết định số 758/SĐH ngày 24/7/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định giờ tiêu chuẩn, thu chi đối với một số khâu trong quản lý đào tạo sau đại học.

Quyết định số 445/QĐ-GĐ ngày 15/7/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị hành chính sự nghiệp công lập.

Quyết định số 444/QĐ-GĐ ngày 15/7/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài chính - tài sản trong các trường, đơn vị trực thuộc ĐHTN.

Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên.

Công văn số 1333/CV-KHTC ngày 22/11/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên hướng dẫn về việc thực hiện Nghị đinh 43/NĐ-CP ngày 26/4/2006 của Chính phủ.

Quyết định số 805/QĐ-TCCB ngày 05/10/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định một số chính sách trong tuyển dụng và ưu đãi đối với giảng viên.

Quyết định số 257/HD-TCCB ngày 21/4/2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên về tổ chức, nhân sự ở các trường, đơn vị thành viên thuộc ĐHTN.

Quyết định số 264/TB-ĐHTN ngày 22/04/2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên thông báo về việc bổ sung chính sách đối với cán bộ giảng dạy.

Quyết định số 288/QĐ-ĐHTN ngày 04/04/2012 về việc điều phối kinh tế cho các hoạt động chung của Đại học Thái Nguyên.

Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Căn cứ các quyết định, thông tư của Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan cấp trên ban hành hướng dẫn chế độ làm việc và chi tiêu tài chính.

Trường Đại học Khoa học là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006.

 Căn cứ điều kiện cụ thể của Nhà trường: Quy mô đào tạo, bậc học, nhu cầu phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới và khả năng ngân sách, nguồn thu học phí và thu khác có thể cân đối được.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

3.1. Khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình; đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về khung, mức chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong các phòng, bộ môn, bộ phận, đơn vị trực thuộc Trường (sau đây gọi là các đơn vị), bảo đảm cho Nhà trường và các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của mỗi đơn vị, sử dụng các nguồn kinh phí chủ động, có hiệu quả và tăng cường thống nhất công tác quản lý. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ ưu tiên nguồn tài chính để thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi nghiệp vụ để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, tạo điều kiện từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức trong Nhà trường.

3.3. Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của Trường.

3.4. Quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi và gửi Đại học Thái Nguyên để thẩm định.

3.5. Trường không được dùng kinh phí của đơn vị (bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp) để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng cho cá nhân hoặc các cá nhân mượn dưới bất kì hình thức nào 

3.6. Trường Đại học Khoa học không được chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và trích lập các quỹ bằng các nguồn kinh phí sau đây:

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Vốn đầu tư XDCB, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ theo dự án được giao trong dự toán hàng năm.

- Vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài.

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (nếu có).

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Nguyên tắc, lề lối làm việc của Nhà trường

-  Mọi công việc hoạt động liên quan đến chi tiêu phải có kế hoạch, dự toán đầy đủ.

- Mọi công việc của các đơn vị đề xuất sẽ được Ban Giám Hiệu xem xét phân loại thành các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường kỳ của tháng, năm; các công việc này được bàn bạc dân chủ trong Đảng uỷ, Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt thống nhất bằng Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức xây dựng của đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Về công tác tổ chức và điều hành:

Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, bộ phận chức năng trong Nhà trường để thực hiện việc quản lý và sử dụng tốt hơn các nguồn lực tài chính của Nhà trường. Cụ thể là:

5.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Nghiên cứu Khoa học, hợp tác quốc tế để đưa Nhà trường lên tầm cao mới.

5.2. Về trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:
- Thủ trưởng đơn vị (cấp Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm...) là người đứng đầu đơn vị đó, được gọi là "cấp trưởng". Về nguyên tắc tổ chức "cấp trưởng" là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt công tác của đơn vị mình trước pháp luật và trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp uỷ quyền, người uỷ quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền của mình. Người được uỷ quyền hoặc phân công phụ trách (giúp việc) phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (ý kiến đề nghị, ký xác nhận) trước pháp luật và người uỷ quyền.

- Khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền phải xem xét, cân nhắc khả năng để đi đến quyết định, đồng thời phải kiểm tra ở các bộ phận và các bước tiếp theo.

5.3. Đối với các tổ chức xã hội khác ( Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên...) : 

Mọi hoạt động của các tổ chức này cơ bản dựa trên nguồn quỹ mà các tổ chức thu được từ nguồn thu hợp pháp của tổ chức đó. Nhà trường sẽ hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể khi được Hiệu trưởng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 phê duyệt dự trù.

5.4. Đối với các Phòng và Trung tâm trực thuộc trường : 

Rà soát, sắp xếp và phân công hợp lý để cán bộ phát huy hết khả năng. Nhà trường yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện và quản lý chặt chẽ đảm bảo chế độ làm việc trong ngày, trong tuần, hàng tháng có chấm công, cuối năm có đánh giá xếp loại thi đua theo quy định của Nhà nước. Bảng chấm công của tháng là căn cứ pháp lý rất quan trọng để chi lương và thực hiện các chế độ khác.

5.5. Đối với cán bộ giảng viên, kỹ thuật viên:
Căn cứ quy mô sinh viên, chương trình đào tạo, định mức giờ chuẩn của mỗi giảng viên, các Khoa, Bộ môn cần bố trí sắp xếp phân công hợp lý để mọi giảng viên được tham gia giảng dạy, đủ định mức, phát huy cao năng lực của mỗi cá nhân góp phần cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường. Đây vừa là nhiệm vụ đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để thực hiện chế độ chính sách của ngành như phụ cấp ưu đãi, dạy vượt giờ, xét thu nhập tăng thêm hàng tháng, xét danh hiệu thi đua sao cho công bằng, đoàn kết góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên.

Tạo điều kiện cho giáo viên trẻ có cơ hội được tham gia cập nhật, tiếp cận với chuyên môn nhưng phải đảm bảo chất lượng theo quy định.

Điều 6. Về công tác kế hoạch tài chính

6.1. Sử dụng các nguồn tài chính sao cho đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, đúng thủ tục, nguyên tắc theo chế độ kế toán thống kê hiện hành.

6.2. Chú trọng công tác kế hoạch, dự toán và kiểm tra trong quá trình thực hiện. Dự toán bao gồm: dự toán quý, năm và cho từng nguồn, từng công việc cụ thể.

6.3. Trên cơ sở quy mô, phương hướng phát triển của cấp học, ngành học nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc cố gắng bố trí kinh phí đảm bảo thích ứng cho các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, theo hướng thiết thực và nguyên tắc ưu tiên theo nhóm mục:
+ Ư​u tiên chi lương và chế độ chính sách xã hội.

+ Ưu tiên chi về giảng dạy, học tập theo hướng đáp ứng quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Ưu tiên chi về tăng cường cơ sở vật chất như giảng đường, phòng thí nghiệm, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo... để phục vụ giảng dạy, học tập theo hướng đáp ứng quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Chi cho các hoạt động chung: điện, xăng xe, văn phòng phẩm, dụng cụ,... theo hướng tiết kiệm giảm thiểu.

6.4. Khai thác và tổ chức tốt công tác thu cho đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ nói trên.

6.5. Thực hành tiết kiệm, sử dụng kinh phí sao cho hiệu quả, làm việc gì cũng phải cân nhắc, lựa chọn phương án tối ưu, mạnh dạn cắt giảm những khoản chi nếu xét thấy chưa thực sự cần thiết. Từng bước thực hiện khoán chi cho các loại công việc.

6.6. Tổng hợp thông tin kinh tế và phân tích hoạt động sự nghiệp, giúp nhà trường có kế sách, biện pháp thích hợp, có hiệu quả cao.

Điều 7. Công tác quản trị – phục vụ

- Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý và sử dụng tốt tài sản, trang thiết bị, vật tư hiện có (số lượng, chất lượng, biến động tăng giảm trong năm).
- Chú ý công tác an toàn về người, tài sản, cháy nổ, bảo hộ lao động.

- Với lực lượng bảo vệ về nguyên tắc phải có phương án phân công cụ thể nếu để xảy ra mất mát... phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

CHƯƠNG II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ CHI  TIÊU CỦA TRƯỜNG

Điều 8. Nguồn thu liên quan thực hiện quy chế chi tiêu

8.1. Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên

- Ngân sách đào tạo Đại học hàng năm.

- Ngân sách đào tạo Sau Đại học.

- Ngân sách cấp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ.

- Các khoản ngân sách khác (nếu có).

8.2. Nguồn thu sự nghiệp của Trường

- Học phí hệ chính quy và học phí hệ không chính quy của tất cả các bậc học do nhà trường tổ chức đào tạo.

- Lệ phí tuyển sinh

- Tiền thu ký túc xá sinh viên

- Nguồn thu từ các hoạt động của các trung tâm trực thuộc trường

- Các nguồn thu khác (Căn cứ theo các quyết định của Hiệu trưởng ).

8.3. Định mức thu

- Học phí : Mức thu xây dựng dựa trên Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 ).

- Lệ phí tuyển sinh: 105.000 đ/ thí sinh

- Tiền thu ký túc xá sinh viên: 100.000 đ/ tháng/ 1SV
- Nguồn thu từ các hoạt động của các trung tâm trực thuộc trường: 

Trích nộp quỹ phúc lợi nhà trường: 10% ( tổng kinh phí để lại của trung tâm theo từng hợp đồng liên kết )
Chi trả tiền điện, nước, nhiện liệu, vệ sinh môi trường, sửa chữa tài sản… thuê cơ sở vật chất của trường thu theo hình thức khoán theo năm
	Nội dung
	Trung tâm ngoại ngữ và tin học

( 1 năm)
	Trung tâm nghiên cứu đào tạo ngôn ngữ và các dân tộc thiểu số cùng núi phía Bắc ( 1 năm)
	Trung tâm đào tạo tư vấn & chuyển giao công nghệ                  ( 1 năm)
	Trung tâm tư vấn pháp luật ( 1 năm)

	Điện thoại
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000

	Điện
	1.200.000
	2.400.000
	1.200.000
	1.200.000

	Vệ sinh môi trường
	900.000
	500.000
	500.000
	500.000

	Nhiên liệu, sửa chữa tài sản
	6.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000

	Sử dụng CSVC, phòng làm việc, phòng học
	9.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000

	Khấu hao TSCĐ
	5.700.000
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000

	Tổng
	24.000.000
	8.600.000
	7.400.000
	7.400.000


Các khoản trích nộp trên của 2 trung tâm: Ngoại ngữ và tin học, Nghiên cứu đào tạo ngôn ngữ và các dân tộc thiểu số cùng núi phía Bắc được tính vào nguồn thu và các hoạt động 2 trung tâm bắt đầu từ năm 2012. Còn 2 trung tâm : Đào tạo tư vấn & chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp luật được tính vào nguồn thu và các hoạt động 2 trung tâm bắt đầu năm 2015
Điều 9. Nội dung chi và mức chi

9.1. Quy định chung về tiền lương, tiền công và thu nhập cho cán bộ, viên chức

Phương án tiền lương và thu nhập quy định như sau:

- Nguồn tài chính: Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp, Trường phải dành tối thiểu 40% khoản thu học phí đào tạo hệ chính quy và 40% các khoản thu khác (học phí đại học hệ liên thông, vừa làm vừa học, thu từ các hợp đồng liên kết đào tạo, thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, thu khác...) sau khi đã trừ các khoản chi phí cần thiết cho việc điều chỉnh quỹ tiền lương tăng thêm.

- Bảo đảm thực hiện mức lương tối thiểu và các chế độ phụ cấp do Nhà nước quy định (kể cả khi Nhà nước tăng lương tối thiểu và các khoản phụ cấp) cho số lao động trong biên chế và số lao động hợp đồng của Trường.

- Khi Nhà nước tăng mức tiền lương tối thiểu, sau khi trừ phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Trường trích quỹ học phí để bù đủ quỹ lương, các khoản đóng góp tăng thêm của đơn vị mình.

- Số kinh phí còn lại dành cho việc điều chỉnh thu nhập tăng thêm, Nhà trường căn cứ tình hình cụ thể xây dựng phương án phân phối tiền lương, tiền công, thu nhập và các khoản thanh toán cá nhân khác cho người lao động. Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm tại đơn vị tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do Nhà nước quy định sau khi đã thực hiện việc trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Căn cứ vào khả năng của nguồn thu và tình hình thực tế, hàng năm Trường dành một khoản thu hợp lý từ quỹ học phí để thanh toán khối lượng lao động tăng thêm cho các cán bộ quản lý và viên chức hành chính sự nghiệp của đơn vị mình do tăng quy mô đào tạo và nhiệm vụ thực hiện.

- Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm:

Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi thường xuyên, nộp thuế và các khoản nộp khác (nếu có), phần chênh lệch thu lớn hơn chi sử dụng như sau:

+ Trích tối thiểu 25% lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Quỹ này dùng để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, trợ giúp công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho cán bộ viên chức đơn vị, tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng Quỹ do Hiệu trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

+ Trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức trong Trường.

+ Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi. Mức trích tối đa các Quỹ này không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân theo thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do Hiệu trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Quỹ phúc lợi dùng để sửa chữa, xây dựng các công trình phúc lợi, các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ viên chức đơn vị (tham quan, nghỉ mát, trợ cấp khó khăn đột xuất...). Hiệu trưởng quyết định việc sử dụng quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm thu nhập cho cán bộ viên chức trong các trường hợp thu nhỏ hơn chi. Mức trích và sử dụng do Hiệu trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Trường chuyển tiền điều phối kinh phí cho các hoạt động chung của Đại học Thái Nguyên theo quyết định số 288/QĐ-ĐHTN ngày 04/4/2012 để chi thực hiện các hoạt động chung của Đại học và hỗ trợ chi các khoản chi khác theo chế độ cho Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên. 

* Các khoản phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nghề) thực hiện theo quy định hiện hành.

9.2. Quy định cụ thể về tiền lương, tiền công và thu nhập cho cán bộ, công chức

9.2.1. Tiền lương tháng theo ngạch bậc kỹ thuật (lương chức danh)

- Chi lương, phụ cấp lương, cho khối biên chế theo chế độ hiện hành.

- Chi lương, phụ cấp lương, cho khối lao động hợp đồng dài hạn theo chế độ hiện hành.

Nguyên tắc: Chi lương tháng

+ Nếu đủ ngày công và đảm bảo chất lượng công việc hưởng 100% lương chức danh.

+ Nghỉ theo chế độ Bảo hiểm xã hội -> chuyển sang Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên chi trả.

+ Số ngày nghỉ không lý do -> giảm lương tương ứng, hoặc phải làm bù.

+ Nếu nghỉ quá mức quy định đơn vị sử dụng lao động cần báo cáo trường để giải quyết.

9.2.2. Chế độ phụ cấp đặc thù của ngành: Thực hiện theo quy định hiện hành.

9.2.3. Phụ cấp tăng thêm ngoài lương tháng: 

- Nguồn chi trả thu nhập tăng thêm gồm:

+ Giành tối thiểu 40%  học phí chính quy.

+ Giành tối thiểu 40% của thu - chi từ nguồn thu học phí không chính quy và từ các hợp đồng liên kết đào tạo.

+ Giành 10% từ tiết kiệm chi NSNN ( phải có căn cứ và chứng minh được).

- Từ tháng 3 năm 2013 tạm thời chi trả thu nhập tăng theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHKH ngày 28 tháng 2 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc quy định đánh giá, xếp loại Cán bộ viên chức, Hợp đồng lao động để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm
	          + Loại A: 40%
	Tiền lương hàng tháng theo ngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)



	          + Loại B: 30%
	

	          + Loại C: 20%
	

	          + Loại D: 0%
	


- Chi hỗ trợ cho cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa ( chuyên trách) không thuộc mã ngạch giảng viên, không hưởng phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên nghề theo mức:

+ 10% lương cơ bản ( Đối với cán bộ có hệ số lương > 3,0)

+ 15% lương cơ bản ( Đối với cán bộ có hệ số lương =< 3,0)

9.2.4. Chế độ thanh toán làm thêm giờ ( đối với cán bộ, viên chức hành chính, kỹ thuật viên)

Theo điều 104 chương VII của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13. ( Cán bộ viên chức, kỹ thuật viên Thời gian làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Ngoài thời gian quy định trên thì cán bộ mới được thanh toán làm thêm giờ).
-  Làm thêm giờ vào ban ngày (ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày Tết trừ thời gian ban đêm)

* Tuỳ từng đối tượng, công việc thủ trưởng các đơn vị cần phải có kế hoạch làm thêm giờ cụ thể để trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

Do tính chất công việc (phải làm gấp, không thể thuê ngoài được) cần thiết làm thêm giờ nhưng không có điều kiện bố trí nghỉ bù thì được thanh toán làm ngoài giờ, phải có bảng chấm công theo dõi làm thêm giờ và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát công việc làm thêm giờ của cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý. Nghiêm cấm các cán bộ, đơn vị kê khai việc làm thêm giờ không đúng về nội dung công việc, số giờ để thanh toán ( không thanh toán quá 200 giờ/ năm). Việc thanh toán làm thêm được tính theo công thức sau:
	Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày
	         Tiền

=   lương giờ 
	        x 150% x


	Số giờ thực tế làm thêm


Trong đó: 

Tiền lương giờ = (Hệ số lương cơ bản + Phụ cấp chức vụ + TNVK)*  Mức lương tối thiểu
* Một số lưu ý đối với chế độ thanh toán làm thêm giờ hành chính:

- Các hội nghị, hội thảo tổ chức tại Trường nếu trùng vào các ngày nghỉ thì được chi theo chế độ hội nghị, hội thảo và dự toán đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Các kỳ thi tuyển sinh Đại học VL-VH, Liên thông, tốt nghiệp cuối khoá nếu trùng vào các ngày nghỉ thì theo chế độ tuyển sinh, thi tốt nghiệp có dự toán, phương án chi cụ thể được Hiệu trưởng duyệt.

- Công tác tổ chức đón tiếp HSSV nếu trùng vào các ngày nghỉ: thanh toán theo hình thức hỗ trợ theo buổi làm việc thực tế (theo từng phương án cụ thể được Hiệu trưởng duyệt).

- Chi cho các buổi học chính trị đầu năm (các hình thức học tương tự khác) theo dự trù kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Các cán bộ làm việc vào ngày thứ 7 trong tuần, không được tính là làm việc vào ngày nghỉ

- Các cán bộ bảo vệ và các cán bộ tổ ký túc xá, cán bộ trực điện nước có chế độ hỗ trợ làm ngoài giờ theo quyết định của Hiệu trưởng (được chi trả hàng tháng, hoặc từng quý)

- Các công việc khác tính làm thêm giờ vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ: Các đơn vị cần có tờ trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch làm thêm giờ. Trong quá trình thực hiện Trưởng các đơn vị cần có bảng chấm công, sổ nhật ký theo dõi làm thêm giờ ghi cụ thể chi tiết: họ tên cán bộ, nội dung công việc làm thêm, ngày, giờ làm thêm của cán bộ của đơn vị mình quản lý.

- Đối với các giảng viên đi dạy vào chủ nhật giờ dạy được tính vào tổng số giờ của năm và thanh toán theo chế độ thừa giờ
9.2.5. Tiền công lao động khoán việc:

Chi trả tiền công hàng tháng theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà trường với người lao động. Trưởng các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý người lao động về chất lượng và khối lượng công việc
9.3. Chi thực hiện chế độ đối với sinh viên

9.3.1. Học bổng, trợ cấp xã hội

Quỹ học bổng gồm: HBKK học tập; HB chính sách; Trợ cấp XH.

- Học bổng KKHT: Thực hiện Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007.

- Học bổng chính sách được thực hiện theo Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Học bổng chính sách đối với người học theo chế độ cử tuyển thực hiện theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do ngân sách địa phương  bảo đảm và cấp trực tiếp cho  người học theo chế độ HB chính sách.

- Trợ cấp xã hội được thực hiện theo quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại  các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ.
9.3.2. Chế độ miễn giảm học phí
Đối với các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư 20/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, nhà trường sau khi nhận hồ sơ, giấy tờ xét miễn giảm của sinh viên sau đó lập danh sách các sinh viên được miễn, giảm theo quy định báo cáo Đại học Thái Nguyên và Bộ giáo dục và đào tạo. Khi được Đại học Thái Nguyên, Bộ giáo dục và Đào tạo xác nhận danh sách và cấp bù kinh phí thì nhà trường sẽ chuyển trả sinh viên
9.4. Chi thi đua khen thưởng

- Thực hiện theo NĐ số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng.

- Nội dung chi:


+ Công tác họp xét của Hội đồng 

+ Khung, in giấy khen, giấy chứng nhận (Phòng HC-TC phải có kế hoạch và lập dự trù trình BGH và phòng KH-TC)

+ Khen thưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
+ Chi cho công tác tổ chức phát động kiểm tra đánh giá thi đua (Phòng HC-TC phải có kế hoạch và lập dự trù trình BGH và phòng KH-TC)

9.4.1. Chi khen thưởng động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức:

- Chi thưởng cho cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu Phó Giáo sư, Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, tặng thưởng Huân chương các loại: 2.000.000 đồng. 

- Chi thưởng cho tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại: 3.000.000 đồng.

- Chi thưởng cho tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2.000.000 đồng

- Chi thưởng cho cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1.000.000 đồng

- Chi thưởng cho tập thể được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW: 1.000.000 đồng

- Chi thưởng cho cá nhân đựợc tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW: 500.000 đồng

- Chi thưởng cán bộ, giảng viên thi đỗ nâng ngạch GVC (hoặc thi đỗ vào ngạch tương đương GVC): 1.000.000 đồng.

9.4.2. Chi khen thưởng theo quy định của NĐ 42/NĐ-CP:
*Danh hiệu:

 Đối với cá nhân:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung kèm theo Giấy chứng nhận; 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung. 

Đối với tập thể:

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung và kèm theo Giấy chứng nhận ; 

*Khen thưởng:

Đối với cá nhân:

- Chi cho cá nhân được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ theo kết quả thi đua từng năm học 1,0 lần mức lương tối thiểu chung. 

- Chi cho cá nhân được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng đối với cá nhân: 0,3 lần mức lương tối thiểu chung kèm theo Giấy chứng nhận.

Đối với tập thể:

- Chi cho tập thể được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ theo kết quả thi đua từng năm học 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Chi cho tập thể được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung kèm theo Giấy chứng nhận.

9.4.3. Chi khen thưởng sinh viên, tập thể sinh viên: Được chi khen thưởng vào các dịp tổng kết năm học, tổng kết cuối khoá và phát bằng tốt nghiệp.

Cá nhân:  - SV đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc:  150.000 đồng.

 - SV đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi:         100.000 đồng.


- Khen thưởng đột xuất:     Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Tập thể:   - Lớp sinh viên xuất sắc: 200.000 đồng.

  - Lớp sinh viên tiến tiến: 100.000 đồng.

  - Khen thưởng đột xuất:  100.000 đồng.


9.4.4. Chi khen thưởng khác:

Khen thưởng các tập thể cán bộ, tập thể sinh viên, các cán bộ, giáo viên, sinh viên được các giải ở các cuộc thi do Nhà trường tổ chức phát động, cuộc thi Olympic, thi sáng tạo trong nước; hội diễn văn nghệ, giải thi đấu thể dục thể thao. 

	
Danh hiệu
	Số tiền chi khen thưởng (đồng)
	Ghi chú

	Giải nhất tập thể

Giải nhất cá nhân
	1.000.000

500.000
	

	Giải nhì tập thể

Giải nhì cá nhân
	800.000

400.000
	

	Giải ba tập thể

Giải ba cá nhân
	500.000

300.000
	

	Giải KK tập thể

Giải KK cá nhân
	200.000

100.000
	



Các hình thức khen thưởng và các mức tiền chi khen thưởng khác do Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường và Hiệu trưởng quyết định.

9.5. Chi có tính chất phúc lợi tập  thể

- Mức khoán chè nước của Ban giám hiệu, các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn, giảng đường như sau:

	Đơn vị
	Số tiền khoán
	Ghi chú

	Ban Giám Hiệu
	1.000.000/1 tháng
	

	Phòng họp
	700.000/1 tháng
	

	Phòng Hành chính – Tổ chức
	350.000/1 tháng
	

	Phòng Đào tạo
	250.000/1 tháng
	

	Phòng KHCN&HTQT
	250.000/1 tháng
	

	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	250.000/1 tháng
	

	Phòng Quản trị phục vụ
	250.000/1 tháng
	

	Phòng KT&ĐBCL
	250.000/1 tháng
	

	Phòng Thanh tra – Pháp chế
	250.000/1 tháng
	

	Phòng CT-HSSV
	250.000/1 tháng
	

	Trung tâm CNTT-Thư viện
	250.000/1 tháng
	

	Khoa, Bộ môn (trực thuộc trường)
	150.000/1 tháng
	

	Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn
	100.000/1 tháng
	

	Văn phòng Đoàn thanh niên
	50.000/ 1 tháng
	

	Phòng đợi Giáo viên (GĐ C)
	250.000/1 tháng
	

	Phòng đợi Giáo viên ( GĐ 3A)
	600.000/1 tháng
	

	Phòng bảo vệ
	150.000/1 tháng
	

	Tổ  Ký túc xá 
	150.000/ 1 tháng
	


Tiền chè nước của các nhà khách thanh toán theo thực tế

Các khoản chi phát sinh đột xuất hoặc phát sinh tăng thêm ở các bộ phận cần có ý kiến giải trình, đề nghị.

- Y tế, sức khoẻ: Quản lý hồ sơ sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu (Nhà trường phối kết hợp cùng Trung tâm Y tế của Trường ĐHCNTT&TT - ĐHTN để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ viên chức, HSSV).

+ Mỗi năm phối hợp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 lần được cấp thuốc theo đơn hoặc có thể chi hỗ trợ tiền mua thuốc cho cán bộ, viên chức bằng tiền mặt (dự toán chi theo phương án cụ thể được Hiệu trưởng duyệt).

9.6. Quy định mức khoán, hỗ trợ tiền cước phí điện thoại các đơn vị, cán bộ
- Định mức khoán, hỗ trợ tiền cước phí điện thoại được thực hiện theo phụ lục số 01. Chi hỗ trợ tiền cước điện thoại cố định tại nhà riêng của Ban Giám Hiệu, tiền cước điện thoại di động đối với Ban giám hiệu, Trưởng phó các Phòng chức năng, Giám đốc trung tâm CNTT-TV, Trưởng phó các khoa, bộ môn trực thuộc Nhà trường, cán bộ khác được chi hỗ trợ bằng tiền mặt hàng tháng hoặc quý.

- Sử dụng máy Fax phải được Lãnh đạo Trường, Phòng HC-TC duyệt nội dung và thời lượng. Nghiêm cấm việc sử dụng máy điện thoại của Nhà trường để gọi vào các công việc riêng. Các máy điện thoại công vụ trong Nhà trường, nếu gọi vượt số tiền khoán theo quy định thì phải truy thu số tiền vượt định mức khoán đó (thu qua Thủ trưởng các đơn vị hàng tháng).

9.7. Báo, tạp chí

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ Nhà trường sẽ xem xét và đáp ứng cụ thể từng đơn vị, chức danh theo dự toán được Hiệu trưởng duyệt, mỗi ngành đào tạo được đặt một tạp chí chuyên ngành.

9.8. Quy định về thanh toán công tác phí và chi hội nghị trong nước

9.8.1. Thanh toán công tác phí

Căn cứ vào chế độ hiện hành và tình hình thực tế, quy định 2 hình thức thanh toán công tác phí sau:

- Thanh toán theo thực tế: Được thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Quy định về mức chi tiền phụ cấp lưu trú khi cán bộ được cử đi công tác:

	Nơi đến
	Mức chi (đồng/ngày)
	Ghi chú

	Thuộc vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng rẻo cao, nơi đến làm việc thuộc khu vực 1
	100.000
	

	Quận thuộc thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.
	100.000
	

	Cán bộ, viên chức đi công tác tại các địa phương còn lại ( Đi và về trong ngày )
	70.000
	

	Cán bộ, viên chức đi công tác ( qua ngày) ở các huyện trong Tỉnh
	50.000
	


- Cán bộ, viên chức Trường cử đi công tác được thuê phòng nghỉ, mức chi tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp), nhưng tối đa không vượt quá mức khoán quy định dưới đây:

	Nơi đến
	Mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ (đồng/ngày/người)

	
	Đi theo đoàn
	Đi đơn lẻ

	Quận thuộc thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh.
	250.000
	350.000

	Các thành phố trực thuộc Trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh.
	180.000
	250.000

	Các vùng còn lại
	150.000
	200.000


Trường hợp thanh toán khoán: Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (kèm theo bản tự kê khai được thanh toán tiền ngủ theo mức khoán quy định) và hoá đơn hợp pháp trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế.

- Hình thức khoán: Đối với các CBVC thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng. Tuỳ theo số lượng ngày công tác lưu động và cự ly công tác, mức khoán từ 200.000 đồng/tháng/người đến tối đa là 300.000 đồng/tháng/người.

Khoán công tác phí trong các trường hợp sau:

1. Do tính chất cấp thiết của công việc nếu lượng hoá được kết quả một cách rõ ràng trên cơ sở dự tính được chi phí cần thiết, Trường có thể khoán chi trước khi giao nhiệm vụ. Khi đó thanh toán tiền trọ không nhất thiết có vé (xem xét từng trường hợp).

2. Công chức đi lại thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện để thanh toán theo ngày. Mức khoán: 

- Lưu động từ 06 ( 10 ngày/tháng: 100.000 đ/tháng/người.

- Lưu động từ 11 ( 19 ngày/tháng: 200.000 đ/tháng/người.

- Lưu động từ 20 ngày/tháng trở lên:300.000 đ/tháng/người.

Mức khoán trên gồm: Tự túc phương tiện, phụ cấp đi đường, tiền gửi xe.

Thủ tục thanh toán:

* Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đi công tác cần báo cáo, lập dự trù kinh phí, kèm theo giấy triệu tập, giấy báo, giấy mời để Hiệu trưởng duyệt, quyết định cử đi  (theo chế độ, hoặc khoản chi).

* Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

* Sau khi đi công tác về phải tập hợp công lệnh, chứng từ kèm theo để thủ trưởng đơn vị xác nhận và nộp cho bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh toán. Nếu đi tập thể cần tập hợp theo đoàn.

* Yêu cầu ghi đầy đủ các yếu tố trên giấy công lệnh, không tẩy xoá, đúng tuyến đường.

9.8.2. Quy định thanh toán chi tiêu Hội nghị

Các đơn vị khi tổ chức hội nghị (hoặc đăng cai hội nghị) cần xác định quy mô của hội nghị và được phép của cấp có thẩm quyền cho phép. Cụ thể:

- Các hội nghị nội bộ, qui mô cấp trường, cấp khoa trực thuộc Trường phải được sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng (hội nghị của chính quyền) hoặc Ban Thường vụ Đảng uỷ (đối với hội nghị Đảng) và Ban Thường vụ các đoàn thể (đối với hội nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

- Hội nghị ở cấp nào cũng phải quán triệt tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức... không chi các hoạt động tham quan nghỉ mát, chụp ảnh, văn nghệ ngoài quy định.

- Các cán bộ viên chức đi dự tập huấn, hội nghị (bắt buộc) theo chỉ đạo của cấp trên: thanh toán công tác phí theo quy định thông thường.

- Đối với đối tượng các cán bộ viên chức có giấy mời tham dự hội thảo khoa học do Hiệu trưởng xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

- Chế độ đi dự hội nghị, hội thảo trong nước đối với NCS: Hiệu trưởng sẽ xem xét theo từng trường hợp cụ thể nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Đối tượng được đi dự hội nghị, hội thảo trong nước phải đang trong thời gian NCS , nhà trường cử đi báo cáo kết quả tại hội nghị 1 lần trong quá trình làm NCS ( Phải có báo cáo tại hội nghị, có giấy mời).

+ Phương tiện đi bằng ôtô, tàu hỏa (loại ghế ngồi)
* Chi phí cho đại biểu đi dự hội nghị:

Gồm: tiền ăn, tiền ngủ, tiền đóng góp cho hội nghị.

- Tiền ăn: Căn cứ vào Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu hội nghị, tuỳ theo khả năng nguồn tài chính của đơn vị, tính chất của hội nghị, Hiệu trưởng được phép quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định nhưng không quá 1,5 lần mức chi quy định tại Thông tư này.

- Tiền ngủ: Theo quy định tại Thông tư số 97/TT-BTC.

- Tiền đóng góp cho đại biểu dự hội nghị: Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung hội nghị, tính hợp pháp, hợp lý của khoản đóng góp để quyết định. Tiền đóng góp chỉ được thanh toán khi có đầy đủ chứng từ hợp lệ. Không được thanh toán các khoản đóng góp không đúng quy định.

9.8.3. Quy định chi tại các cuộc họp trong trường:

 - Đối với tất cả các cuộc họp thường kỳ do Ban giám hiệu, các phòng ban chủ trì sẽ không chi tiền họp. 
- Các cuộc họp đón các đoàn đến trường làm việc, ký kết hợp tác. Các cuộc kiểm tra, thanh tra của cấp trên và các đơn vị ngoài…thì kế toán trưởng trình phương án, Ban Giám hiệu duyệt sẽ duyệt mức chi
- Các khoản chi khác như: Khánh tiết, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả để tiếp khách trong các cuộc họp phải có dự trù cụ thể về số lượng và đơn giá có chữ ký của Kế toán trưởng và Ban Giám hiệu mới được mua.
9.9. Chi tiếp khách trong nước

- Căn cứ kế hoạch công tác, đơn vị, cá nhân đư​ợc phân công làm việc và tiếp khách phải lập dự trù ( nội dung, thành phần, chi phí ) để Hiệu trưởng duyệt.

- Chi tiếp khách được thực hiện trên nguyên tắc thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả phục vụ cho mục đích công việc chung của Nhà trường; tránh lãng phí chi tiêu không hiệu quả, chi tiếp khách tràn làn không có kế hoạch, dự trù kinh phí trước khi tiếp khách.

- Quy định về mức chi tiếp khách:

Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Chi nước uống tối đa không quá 20.000 đồng/ người/ngày.

Chi mời cơm (tiếp khách): Phải có giấy đăng kí tiếp khách được Hiệu trưởng phê duyệt.
	Đối tượng
	Số tiền chi tối đa (đồng/suất)
	Ghi chú

	Khách là Trưởng, Phó, Chuyên viên các phòng thuộc Sở , Trưởng phó các phòng của các trường Đại học và Cao Đẳng, mức tiếp tối đa là:
	150.000
	

	Khách là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, trung tâm cấp tỉnh, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường Đại học và Cao Đẳng mức tiếp tối đa là:
	200.000
	

	Khách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và khách cấp Bộ mức tiếp tối đa là:
	250.000
	


9.10. Quy định về mức khoán vật tư văn phòng phẩm, xăng xe ô tô

- Nhà trường thực hiện khoán vật tư văn phòng phẩm cho giảng viên, các đơn vị. Định mức khoán theo Quyết định  số     /QĐ-ĐHKH  ngày ....  tháng ..... năm 201... của Hiệu trưởng.
· Quy định về định mức xăng, dầu máy xe ô tô của Trường:

	Loại xe
	Loại nhiên liệu (xăng, dầu)
	Mức nhiên liệu 
(lít/100 km đường dài)
	Mức nhiên liệu (lít/100 km/đường ngắn)

	For Laser 1.8 (20M – 002.03)
	Mogas A92
	16
	18

	
	Dầu máy
	0,35 lít/100 km
	0,35 lít/100 km

	Toyota ( 20B – 0476)
	Mogas A92
	20
	22

	
	Dầu máy
	0,4 lít/100 km
	0,4 lít/100 km


	Loại xe
	Biển số
	Rửa xe
	Dọn nội thất

	For Laser 1.8
	20M – 002.03
	5 lần/tháng
	4 lần/năm

	Toyota 
	20B - 0476
	5 lần/tháng
	4 lần/năm


Do Nhà trường chỉ có một xe ô tô con nên đối với các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường có xe riêng và đăng ký với Nhà trường tự lái xe riêng đi công tác trong thành phố thì mức khoán hỗ trợ tiền xăng xe đi công tác hàng tháng như sau: Đối với Hiệu trưởng là 50 lít xăng/tháng. Đối với mỗi Phó Hiệu trưởng là 30 lít xăng/tháng. Số tiền khoán chi hỗ trợ xăng xe đối với các đồng chí trong Ban Giám hiệu được Hiệu trưởng duyệt chi bằng chứng từ, hoá đơn tài chính theo quy định của Nhà nước (thanh toán theo tháng hoặc quý trong năm tài chính).

9.11. Chi về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Về chủ trương Nhà trường khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cân đối từ các nguồn kinh phí để hỗ trợ.

-  Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: Nhà trường sẽ không chi hỗ trợ đối với các cán bộ, giảng viên có quyết định đi làm Thạc sĩ bắt đầu từ năm 2015.
- Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ:

Đối với Nghiên cứu sinh học ở nước ngoài:

+ Chi khen thưởng và hỗ trợ 15.000.000 đồng đối với NCS bảo vệ và về nước đúng hạn hoặc trước thời hạn theo quy định.

+ Chi hỗ trợ 10.000.000 đồng đối với NCS bảo vệ và về nước quá hạn dưới 1 năm.

+ Không chi hỗ trợ đối với NCS nước ngoài bảo vệ và về nước quá hạn từ một năm trở lên.

Đối với Nghiên cứu sinh trong nước:

+ Chi khen thưởng và hỗ trợ 40.000.000 đồng đối với NCS bảo vệ đúng hoặc trước thời hạn theo quy định (Từ khi có quyết định của ĐHTN đến khi bảo vệ luận án cấp Nhà nước).

+ Chi hỗ trợ 15.000.000 đồng đối với NCS bảo vệ quá hạn trong vòng 1,5 năm trở lại.

+ Chi hỗ trợ 10.000.000 đồng đối với NCS bảo vệ quá hạn từ 1,5 năm đến 2,5 năm.

+ Không chi hỗ trợ đối với NCS quá hạn từ 2,5 năm trở lên.

Đối với những cán bộ khi nhận về đang làm NCS năm cuối hoặc vừa mới bảo vệ luận án Tiến sĩ xong xin làm việc tại trường hỗ trợ ở mức: 10.000.000 đồng đối với NCS  nước ngoài, 15.000.000 đồng đối với NCS trong nước (Sau khi bảo vệ luận án thành công).

Đối với các NCS có thể tạm ứng kinh phí vào năm cuối. Nếu không hoàn thành luận án phải hoàn trả lại kinh phí.
Tất cả các cán bộ, giáo viên đi học tập (ThS, TS), bồi dưỡng thuộc đối tượng nằm trong quy hoạch đào tạo, sau khi học xong phải phục vụ tại Trường Đại học Khoa học với thời gian phục vụ ít nhất bằng số năm theo quy định của ĐHTN và của Nhà trường. Trường hợp cán bộ vi phạm quy định về hợp đồng lao động sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

Nếu cán bộ nào tự ý bỏ việc hoặc xin chuyển công tác trước thời hạn phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo mà Nhà nước và Nhà trường đã chi trả trong thời gian đi học theo quy định tại Nghị định số 54/2005//NĐ-CP ngày 19/04/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức. ( Quy định về chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức theo Phụ lục số 07)
- Đối với các Tiến sĩ nước ngoài về có nguyện vọng đi nghiên cứu sau Tiễn sĩ ( Post – doc ).
Phải có đơn trình Ban giám hiệu và có cam kết về đảm bảo về thời gian đi nghiên cứu
Trong thời gian đi nghiên cứu trường chi trả lương 40% theo quy định. Cán bộ đi nghiên cứu và làm việc có lương do nước ngoài chi trả thì trong thời gian đi nghiên cứu cam kết tự nguyện nộp kinh phí bằng 2 lần kinh phí mà trường chi trả cho trong thời gian nghiên cứu.
- Chi hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao
+ Đối với cán bộ giảng dạy tại các khoa/bộ môn, phải có đủ 2 tiêu chí sau đây mới được hưởng hỗ trợ có trình độ cao:

Giảng dạy đủ số giờ tiêu chuẩn và thực hiện đủ giờ hoạt động chuyên môn trong năm (theo Quy chế 924);

 Đủ điểm thành tích khoa học quy đổi trong năm (0,5 điểm đối với GVC; 1,0 điểm đối với TS; 2,0 điểm đối với PGS; 3,0 điểm đối với GS). 

+ Đối với cán bộ lãnh đạo và các CVC, GVC công tác tại các phòng/ban/trung tâm, phải có đủ 2 tiêu chí sau đây mới được hưởng hỗ trợ có trình độ cao:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm (là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên);

Có sáng kiến cải tiến cấp trường được hội đồng khoa học và đào tạo ghi nhận, hoặc có đủ điểm thành tích khoa học quy đổi trong năm (0,5 điểm đối với CVC, GVC; 1,0 điểm đối với TS; 2,0 điểm đối với PGS; 3,0 điểm đối với GS).

 Định mức hỗ trợ kinh phí:  Tính vào tháng 12 hàng năm

	Chức danh
	Mức hỗ trợ
	Chức danh
	Mức hỗ trợ

	Giáo sư
	1.200.000đ/người/tháng
	Tiến sĩ
	600.000đ/người/tháng

	Phó giáo sư
	900.000đ// người/tháng
	GVC; CVC
	300.000đ/người/tháng


Công thức tính điểm thành tích khoa học quy đổi: Nhiệm vụ khoa học được hoàn thành năm nào thì được tính thành tích khoa học vào năm đó

	  Hạng mục quy đổi
	Điểm quy đổi
	Ghi chú

	Đề tài NCKH cấp cơ sở
	0,5 điểm
	Chủ nhiệm đề tài được tính ½ số điểm, ½ số điểm còn lại chia đều cho các thành viên tham gia (kể cả chủ nhiệm đề tài). Số lần tính điểm bằng số năm thực hiện đề tài. Tính điểm từ năm đề tài được phê duyệt

	Đề tài cấp đại học
	1,0 điểm
	

	Đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh/ngành
	2,0 điểm
	

	Đề tài NCCB Nafosted; đề tài/dự án cấp nhà nước
	3,0 điểm
	

	Cán bộ có đề tài hoặc hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải nhất/nhì tỉnh hoặc giải KK quốc gia
	1,0 điểm
	Tính điểm cho mỗi đề tài đạt giải, điểm chia đều cho số cán bộ hướng dẫn đề tài

	Cán bộ có đề tài hoặc hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải ba quốc gia
	2,0 điểm
	

	Cán bộ có đề tài hoặc hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải nhất/nhì  quốc gia
	3,0 điểm
	


	  Hạng mục quy đổi
	Điểm quy đổi
	Ghi chú

	Bài báo quốc tế SCI
	2,0 điểm
	Tính điểm cho mỗi bài báo, từ 2-4 tác giả thì điểm chia đôi, từ 5 tác giả trở lên thì điểm chia ba. Không khuyến khích bài báo trên tạp chí trả phí xuất bản. Bài báo cấp quốc gia (cấp đại học) là bài được HĐCDGSNN cho 1 điểm (cho dưới 1 điểm).

	Bài báo quốc tế SCIE
	1,5 điểm
	

	Bài báo quốc tế ngoài SCI, SCIE hoặc bài báo cấp quốc gia
	1,0 điểm
	

	Bài báo cấp đại học
	0,5 điểm
	

	Viết giáo trình/sách được xuất bản tại các NXB TƯ hoặc NXB ĐHTN
	2,0 điểm
	Chủ biên được tính ½ số điểm, ½ số điểm còn lại chia đều cho các tác giả (kể cả chủ biên). Điểm được tính vào năm XB

	Hợp đồng chuyển giao KHCN với các địa phương/doanh nghiệp 
	0,5-2,0 điểm
	Từ 50-100 triệu (0,5 điểm); từ 101-300 triệu (1,0 điểm); từ 301-500 triệu (1,5 điểm); trên 500 triệu (2,0 điểm). Điểm chia đều cho các thành viên

	Hướng dẫn luận án tiến sĩ
	1.5 điểm
	Tính điểm cho mỗi luận văn/luận án. Số lần tính điểm băng số năm trong quyết định hướng dẫn NCS. HD chính  được tính 2/3 số điểm, HD phụ  được tính 1/3 số điểm.

	Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
	0,5 điểm
	


 - Hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ:

+ Hỗ trợ học phí cho các cán bộ theo học lớp nâng cao tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên tổ chức và thi đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL 513: không quá 15.000.000 đồng và lệ phí 01 lần thi. 
+ Chỉ chi hỗ trợ đối với các cán bộ trước khi đi học phải cam đoan và có quyết định cử đi học của Nhà trường.

9.12. Chi về công tác giảng dạy, học tập, thực tập chuyên môn:

Với quan điểm: Giảng dạy, học tập, NCKH, bồi d​ưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm góp phần quyết định sự thành công và phát triển của trường.


* Về kế hoạch: Các khoa, bộ môn khi bắt đầu học kỳ cần chủ động làm tốt các công việc sau:

+ Tổ chức phong trào thi đua: Dạy tốt, học tốt đảm bảo công bằng, nghiêm túc trong việc đánh giá chất lư​ợng giảng dạy, học tập.

+ Lập kế hoạch giờ giảng, dự trù kinh phí thực hành thí nghiệm (trong trường); thực tế chuyên môn, thực tập tốt nghiệp (ngoài trường) để phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính trình Hiệu trưởng duyệt làm căn cứ thực hiện.

+ Mọi sự thay đổi so với kế hoạch được duyệt phải báo cáo kịp thời để Trường điều chỉnh trước khi thực hiện. 

* Tất cả các sinh viên đi thực tế môn học, thực tập chuyên môn, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp... đều phải tự túc chi phí sinh hoạt cá nhân: chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đi lại. Trường chỉ chi hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên phụ trách đoàn đi thực tập, thực tế chuyên môn theo chế độ công tác phí và chi các khoản nộp cho cơ sở đến thực tập (nếu có), chi hỗ trợ các báo cáo viên, thuê người hướng dẫn... 

*Nhà trư​ờng chỉ cử giảng viên và được thanh toán công tác phí khi: 

- Liên hệ và hướng dẫn thực tập cho đoàn đi tập thể theo kế hoạch.

- Điều tra sinh viên, thẩm tra lý lịch theo kế hoạch được Trường chi hỗ trợ tiền công tác phí .

* Quy định về giảng viên đi hướng dẫn: 

- Mỗi đoàn đi thực tế chuyên môn tính trung bình cứ 25 – 30 sinh viên/01 giáo viên hướng dẫn (Trưởng đoàn được tính là một giảng viên hướng dẫn).

* Bố trí thời gian: Bình thư​ờng tối đa 1 tuần

Trong đó:   - 1/3 thời gian cho nghe báo cáo, giảng lý thuyết

                                         - 1/3 tham quan thực tế

          - 1/3 đi lại tổng kết

Một đơn vị học trình (hay một tín chỉ) thực tế chuyên môn được thực hiện từ 2 đến 3 ngày, hai đơn vị học trình (hay hai tín chỉ) thực tế chuyên môn được thực hiện từ 4 đến 5 ngày, cả ngày đi và về.

Trường hợp do yêu cầu chuyên môn cần kéo dài thời gian phải báo cáo để Hiệu trưởng duyệt.

* Cấp phát, thanh toán:

 Căn cứ kế hoạch thực tập, Trường ra quyết định thành lập đoàn, tuỳ điều kiện xa gần được tạm ứng từ 70% - 100% dự toán được duyệt.

- Phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến thực tế chuyên môn:
Cán bộ giáo viên được cử đi theo quy định trong thời gian hướng dẫn sinh viên thực tế chuyên môn được thanh toán chế độ công tác phí hiện hành (thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định của Nhà nước hiện hành). Gồm có: tiền phụ cấp công tác phí, tiền thuê phòng trọ. Chứng từ thanh toán gồm giấy đi đường, vé tầu xe, cầu phà, hóa đơn tiền ngủ (hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành). 

Đối với trường hợp địa điểm thực tập ở xa và ở ngoài Tỉnh Thái Nguyên nếu bắt buộc phải tiền trạm trước thì Nhà trường khoán chi hỗ trợ tiền đi lại, cước phí điện thoại liên hệ tiền trạm với điểm thực tế chuyên môn. Mức khoán chi hỗ trợ tiền trạm là 100.000 đồng/ đoàn (đối với đoàn đi từ 1-2 địa điểm thực tập); 200.000 đồng (đối với đoàn đi từ 3-5 địa điểm thực tập).

Đối với các đoàn đi thực tế chuyên môn mà số lượng sinh viên  1 lớp đông có thể chia thành nhiều đoàn nhưng địa điểm thực tế trong cùng Tỉnh, Thành phố hay thị xã và cùng một thời điểm đi thì việc lập dự trù kinh phí trình Ban giám hiệu và phòng KH-TC không được tách .

Đối với sinh viên: Tự túc chỗ ăn nghỉ, phương tiện đi và về trong toàn bộ chuyến đi thực tế chuyên môn.

- Vé, lệ phí phục vụ cho đi thực tế chuyên môn:

Nhà trường chỉ chi tiền vé tham quan thực tế chuyên môn cho các cán bộ, giảng viên được Nhà trường cử dẫn đoàn đi.

Đối với sinh viên: tự túc toàn bộ vé, lệ phí tham quan học tập thực tế

- Báo cáo viên, hướng dẫn viên:

Nhà trường thanh toán hỗ trợ các báo cáo viên phục vụ công việc đi thực tế chuyên môn của đoàn. Số lượng báo cáo chuyên môn được Nhà trường hỗ trợ chi tiền là từ 1-2 báo cáo trên một đơn vị học trình (hay tín chỉ). Số tiền chi hỗ trợ là từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/một báo cáo. Nếu đoàn nào thấy cần thiết phải có nhiều các báo cáo chuyên môn hơn cho môn học thì kinh phí do các sinh viên tự lo.

Yêu cầu về mặt chứng từ: Có giấy biên nhận hoặc bảng kê ký nhận tiền của người trực tiếp báo cáo. Có xác nhận của cơ quan quản lý người báo cáo (hoặc giấy giới thiệu của cơ quan cử báo cáo viên).

- Thanh toán mua mẫu vật, vật phẩm, tự liệu, tài liệu:

Toàn bộ mẫu vật, vật phẩm, tư liệu, tài liệu, nước uống phục vụ cho đợt thực tế chuyên môn do sinh viên tự lo. Nhà trường căn cứ vào tùy từng điều kiện cụ thể sẽ xem xét thanh toán hỗ trợ một phần các khoản mua mẫu vật, vật phẩm, tự liệu (nếu thấy cần thiết phải hỗ trợ phục vụ chung cho công việc thực tế chuyên môn của đoàn).

Yêu cầu về mặt chứng từ: Có hóa đơn do Bộ tài chính ban hành, hoặc bảng kê mua hàng hợp pháp, hợp lệ (đối với những mặt hàng mua ở thị trường tự do).

- Một số khoản chi khác:

Một số khoản chi đặc biệt khác (nếu có) Trưởng đoàn thực tế chuyên môn trình Hiệu trưởng xem xét để quyết định trước khi đoàn đi thực tế chuyên môn.

Sau khi kết thúc từ 5 - 10 ngày giảng viên phụ trách tập hợp chứng từ, lập bảng kê đề nghị thanh toán. 

9.13. Thanh toán giờ giảng, quản lý học phí và thu khác

9.13.1. Đối với hệ đào tạo đại học chính quy

- Về định mức giờ chuẩn, đơn giá thanh toán được vận dụng theo các quyết định, thông tư sau: Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ( Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD ĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên). Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành bản quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên.

- Nguyên tắc: Các bộ môn cần phân công đều nhiệm vụ cho cán bộ giảng dạy trong đơn vị mình, khi tính thừa giờ cho các bộ môn sẽ trừ đi số giờ còn thiếu của những cán bộ không thực hiện đầy đủ số giờ tối thiểu phải thực hiện theo quy định. Cân đối theo bộ môn và theo năm học (tháng 8/năm trước - tháng 7/ năm sau). Nếu số giờ thực hiện lớn hơn số định mức giờ chuẩn sẽ được thanh toán.

- Bảng định mức thời gian làm việc theo chức danh giảng viên và cho từng nhiệm vụ tính theo năm học: 

	Nhiệm vụ
	Giảng viên
	Phó giáo sư và giảng viên chính
	Giáo sư và giảng viên cao cấp

	Giảng dạy
	900 giờ
	900 giờ
	900 giờ

	Nghiên cứu khoa học
	500 giờ
	600 giờ
	700 giờ

	Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác
	360 giờ
	260 giờ
	160 giờ

	Cộng:
	1.760 giờ
	1.760 giờ
	1.760 giờ


- Giờ chuẩn giảng dạy: là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định thuộc nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên tương đương với việc thực hiện một tiết giảng dạy lý thuyết trực tiếp trên lớp, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng dạy.

- Khung định mức giờ chuẩn các nhiệm vụ của giảng viên được quy định như các bảng sau:
BẢNG KHUNG ĐỊNH MỨC GIỜ CHUẨN CỦA CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC

(Đối với giảng viên giảng dạy các môn học)

	Chức danh giảng viên quy định chung cho các môn
	Giảng viên 
	PGS và GVC
	GS và GVCC

	Giảng dạy
	280
	320
	360

	Nghiên cứu khoa học
	100
	120
	140

	Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác
	72
	52
	32

	Cộng giờ chuẩn các nhiệm vụ:
	452
	492
	532


BẢNG KHUNG ĐỊNH MỨC GIỜ CHUẨN CỦA CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC

(Đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất)

	Chức danh giảng viên quy định chung cho môn Giáo dục thể chất
	Giảng viên
	PGS và GVC
	GS và GVCC

	Giảng dạy
	420
	460
	500

	Nghiên cứu khoa học
	65
	75
	90

	Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác
	45
	35
	20

	Cộng giờ chuẩn các nhiệm vụ:
	530
	570
	610


+ Giảng viên trong thời gian hợp đồng làm việc lần đầu định mức giờ chuẩn chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên. 

+ Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học áp dụng theo Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD ĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên), các văn bản hướng dẫn thực hiện của Đại học Thái Nguyên và các quy định của Nhà trường. Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ, được quy định chỉ thực hiện một định mức giờ chuẩn giảng dạy thấp nhất.

-  Chi thanh toán giờ giảng vượt định mức

+ Điều kiện thanh toán: Giảng viên được thanh toán vượt giờ khi đảm bảo các điều kiện sau:

Có số giờ trực tiếp giảng dạy trong cả 3 học kỳ ( học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ hè) vượt định mức theo chức danh;

Hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Riêng đối với giảng viên tập sự phải hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng theo yêu cầu của bộ môn;

Hoàn thành nhiệm vụ hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy định đối với cán bộ giảng dạy.

Những cán bộ giảng dạy vượt giờ chuẩn theo chức danh nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ NCKH, hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy định thì phải trừ số giờ giảng dạy bằng số giờ còn thiếu theo quy định cho từng nhiệm vụ chưa hoàn thành (không lấy giờ NCKH bù cho giờ giảng dạy).

+ Cách tính giờ vượt định mức:

Giờ vượt định mức bằng tổng số giờ thực hiện trừ đi giờ định mức theo chức danh được xác định. Việc xác định khối lượng giờ vượt định mức được tính chung cho tất cả các giảng viên của Khoa, bộ môn.

+ Phương thức và mức chi trả: Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, Khoa, Bộ môn thiếu cán bộ giảng dạy theo định mức biên chế. Đơn vị, Khoa, Bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được thanh toán tiền dạy thêm giờ khi có cán bộ giảng dạy nghỉ ốm, thai sản theo quy định phải bố trí cán bộ giảng dạy khác dạy thay.

	Nội dung thanh toán
	Chức danh
	Dạy đại học

(đồng/GC)

	Tiền trả cho giảng dạy lý thuyết, ra đề, coi, chấm thi, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tế (tính trên giờ tiêu chuẩn)
	GS
	60.000

	
	PGS
	55.000

	nt
	TS-GVC, TS, GVC
	50.000

	nt
	Giảng viên
	45.000

	nt
	Giảng viên tập sự, Giáo viên thực hành
	40.000


* Đối với các giảng viên đi học cao học tập trung, làm nghiên cứu sinh tập trung mà vẫn tham gia giảng dạy thì số giờ giảng dạy sẽ thanh toán theo đơn giá trên.

Số định mức giờ dạy trong năm của giảng viên được tính theo bảng định mức giờ chuẩn của giảng viên ở trên.

- Đối với các khoá đào tạo chính quy quy định như sau:

+ Cách tính giờ chuẩn: Theo quy định của Nhà trường và của ĐHTN. 

+ Thanh toán tiền coi thi và chấm thi, kiểm tra giữa học phần đối với các lớp chính quy: Tiền ra đề kiểm tra: 15.000 đồng/1 đề kiểm tra. Tiền chấm bài thi giữa học phần: 1.000 đồng/bài. Tiền coi thi giữa học phần: 20.000 đồng/người/ca thi. Tiền ra đề, chấm thi và coi thi giữa học phần được các Khoa, Bộ môn kê khai có xác nhận Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC sau đó được tập hợp lại và thanh toán theo Khoa, Bộ môn. 

- Mời giảng: Nếu một chuyên môn nào đó mà giảng viên của Khoa, Bộ môn không đảm nhiệm được thì được phép mời giảng. Chế độ thanh toán mời giảng được thực hiện theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học.

+ Đơn giá mời giảng (Giảng dạy lý thuyết, thực hành, ra đề, chấm thi). Mức chi trả tiền giảng dạy (giờ chuẩn) cho cán bộ mời giảng ngoài Trường. Trường Đại học Khoa học quy định như sau:

	Nội dung thanh toán
	Chức danh
	Dạy đại học

(đồng/GC)

	Tiền trả cho giảng dạy lý thuyết, ra đề, coi, chấm thi, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tế (tính trên giờ tiêu chuẩn)
	GS
	55.000

	nt
	PGS
	50.000

	nt
	TS-GVC, TS, GVC
	45.000

	nt
	Giảng viên
	40.000

	nt
	Giảng viên tập sự, Giáo viên thực hành
	35.000


+ Phương tiện đi lại: Đối với giáo viên ở xa đến giảng dạy tại Trường.

* Giảng viên tự túc phương tiện đi lại. Chi hỗ trợ phương tiện đi lại mức thanh toán 500.000 đồng/môn học từ 2 đến 3 tín chỉ; 1.000.000 đồng/1 môn học từ 4 tín chỉ trở lên.

* Trong trường hợp giáo viên vì sức khoẻ yếu, không tự túc đi lại được và xe ô tô của Trường rỗi thì sẽ bố trí đón giảng viên một lần/môn học từ 2-3 tín chỉ, đón giảng viên hai lần/môn học từ 4 tín chỉ trở lên
* Nhà trường hỗ trợ phụ cấp lưu trú cho giảng viên 10.000 đồng/tiết ( TÝnh trªn sè tiÕt ch­a quy ®æi ).

* Chỗ nghỉ của giảng viên: Bố trí ở Nhà khách của Trường. 

* Các giảng viên ký hợp đồng trước khi giảng dạy và cam kết thực hiện đúng yêu cầu chuyên môn.

9.13.2. Đối với hệ đào tạo không chính quy ( vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai)

-  Thực hiện theo cơ chế lấy thu để trang trải chi phí và có tích luỹ.

- Thanh toán giờ giảng: Mời giảng thông qua đơn vị quản lý chuyên môn và thanh toán trực tiếp. Tiền giáo viên chủ nhiệm lớp chi 250.000 đồng/lớp/học kỳ.

- Đơn giá giảng dạy (Giảng dạy lý thuyết, thực hành, ra đề, chấm thi). Mức chi trả giờ giảng (tính trên giờ tiêu chuẩn) cho cán bộ giảng dạy đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông quy định như sau:

	Nội dung thanh toán
	Chức danh
	Dạy đại học

(đồng/GC)

	Tiền trả cho giảng dạy lý thuyết, ra đề, coi, chấm thi, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tế (tính trên giờ tiêu chuẩn)
	GS
	55.000

	nt
	PGS
	50.000

	nt
	TS-GVC, TS, GVC
	45.000

	nt
	Giảng viên
	40.000

	nt
	Giảng viên tập sự, Giáo viên thực hành
	35.000


- Riêng coi thi hết học phần các lớp đặt ngoài trường mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi được tính 50.000 đồng/ người/ học phần ( Bao gồm cả trách nhiệm quản lý đề thi, bài thi )

- Tiền phụ cấp lưu trú cho giảng viên đi dạy ngoài trường (địa điểm ngoài khu vực thành phố Thái Nguyên) chi 10.000đồng/ tiết (Tính trên số tiết chưa quy đổi ). 

- Giảng viên được thanh toán tiền vé tàu xe (áp dụng phương thức khoán ) theo giá cước vận tải hành khách công cộng thông thường trên từng tuyến đường. Nhà trường quy định số lượt đi như sau:

+ Đối với môn học từ 2-3 tín chỉ: 2 lượt đi lại

+ Đối với môn học 4 tín chỉ: 3 lượt đi lại

Đối với những tuyến đường không có xe công cộng hoặc giảng viên tự túc phương tiện đi lại thì căn cứ vào bảng kê khai của giảng viên, có xác nhận của Phòng đào tạo và cơ sở đặt lớp sẽ được thanh toán tiền vé tàu xe theo cước phí vận tải công cộng thông thường.

- Trường hợp nếu trường mời giảng viên ngoài trường ( giảng viên ở tại cơ sở liên kết đào tạo, ở Hà nội, trong Đại học Thái Nguyên) có đủ điều kiện về mặt chuyên môn tham gia giảng dạy thì yêu cầu giảng viên đó phải ký kết hợp đồng giảng dạy với trường, mức chi trả giờ giảng theo như bảng kê trên. Nếu giảng viên mời giảng là người của cơ sở liên kết đào tạo hoặc ở địa phương đó thì không được trường thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền vé tàu xe.
- Hỗ trợ trực tiếp Phòng Đào tạo phụ trách các ngành liên kết đào tạo ngoài trường chi 500.000đồng/lớp/học kỳ.

- Hỗ trợ trực tiếp các Khoa, Bộ môn có ngành liên kết đào tạo ngoài trường 1.000.000 đồng/lớp/học kỳ

9.13.3. Đào tạo Sau đại học ( đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ )

- Giờ giảng: 

 + Đối với cán bộ giảng dạy cơ hữu trong trường: tính giờ giảng sau đại học vào định mức giờ chuẩn. Đơn giá giờ giảng của vượt định mức được tính theo đơn giá đào tạo sau đại học 
+ Đối với cán bộ ngoài trường: Theo chế độ mời đích danh và thanh toán trực tiếp.

- Đơn giá giảng dạy lý thuyết; thông qua đề cương chi tiết đề tài luận văn, luận án; chấm luận văn, chuyên đề tiến sĩ:
	Nội dung thanh toán
	Chức danh
	Dạy sau đại học (Th.S, TS)

(đồng/giờ chuẩn)

	Tiền trả cho giảng dạy lý thuyết; thông qua đề cương chi tiết đề tài luận văn , luận án; chấm luận văn, chuyên đề tiến sĩ (tính trên giờ chuẩn)
	GS
	70.000

	
	PGS
	65.000

	
	TS-GVC
	60.000

	
	TS
	55.000

	
	Thạc sỹ, GVC
	45.000


- Đơn giá hướng dẫn luận văn, luận án, đánh giá luận án các cấp( tính trên giờ chuẩn)

	Nội dung thanh toán
	Chức danh
	Dạy sau đại học (Th.S, TS)

(đồng/giờ chuẩn)

	Trả tiền cho hướng dẫn  luận án, đánh giá luận án các cấp ( tính trên giờ chuẩn)
	GS, PGS, TS
	70.000

	Trả tiền cho hướng dẫn luận văn đánh giá luận án các cấp ( tính trên giờ chuẩn)
	GS, PGS, TS
	88.000


- Quy định giờ chuẩn (GC) đối với giảng dạy lý thuyết:

+ Đối với lớp từ 50 học viên trở xuống, một tiết lý thuyết = 1,6 GC

+ Đối với lớp từ 50- 70 học viên, một tiết lý thuyết = 1,7 GC

+ Đối với lớp từ 71-90 học viên, một tiết lý thuyết = 1,8 GC

+ Đối với lớp từ 90 học viên trở lên, một tiết lý thuyết = 1,9 GC

- Mỗi môn học có từ 1 đến 2 bài kiểm tra.

- Chi ra đề thi kèm theo đáp án: 2 đề x 100.000đ = 200.000 đ/môn.

- Chi chấm bài cho cả 2 giáo viên: 20.000đ/1 bài chấm.

- Chi tiền coi thi: 70.000 đồng/01 cán bộ/01 buổi.

- Chi tiền chủ nhiệm lớp: 500.000 đồng/01 lớp/01 học kỳ.

- Giảng viên mời ở ngoài ĐHTN tuỳ điều kiện được bố trí xe đưa đón, bố trí ở Nhà khách của Trường:

+ Giảng viên tự túc phương tiện đi lại: Chi hỗ trợ phương tiện đi lại mức thanh toán 1500.000 đ/ môn học 

+ Nhà trường hỗ trợ tiền ăn 100.000 đ/ngày ( 2 tín chỉ = 5 ngày, 3 tín chỉ = 8 ngày).

MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

	TT
	            Hoạt động
	Đơn vị tính
	Số giờ chuẩn
	Ghi chú

	I
	Đào tạo Thạc sỹ
	
	
	

	1
	Thông qua đề cương luận văn
	Luận văn
	05
	Chi theo Hội đồng, Hội đồng tối thiểu 3 người

	2
	Hướng dẫn luận văn
	Luận văn
	25
	Tính vào năm học viên bảo vệ

	3
	Chấm luận văn
	Luận văn
	30
	- Chủ tịch Hội đồng: 5,5 GC 

- Uỷ viên nhận xét: 16 GC ( 8GC x 2)

- Uỷ viên thư kí: 4,5 GC

- Uỷ viên Hội đồng: 4GC

	II
	Đào tạo Tiến sỹ
	
	
	

	1
	Thông qua đề cương chi tiết 
	Luận án
	10
	Chi theo Hội đồng, Hội đồng tối thiểu 5 người

	2 
	Hướng dẫn luận án


	Luận án
	50-65


	50 GC/người /năm; 65GC/2 người / năm;

43 GC/HD1,  22GC/HD2

	3
	Chấm chuyên đề NCS
	Chuyên  đề
	12
	Cho cả Hội đồng chấm, Hội đồng có 03 người ( 4 GC x 03 người)

	4
	Đánh giá luận án cấp cơ sở
	Luận án
	64
	- Chủ tịch Hội đồng: 9 GC 

- Uỷ viên nhận xét: 30 GC ( 15 GC x 2)

- Uỷ viên thư kí: 7 GC

- Uỷ viên Hội đồng: 18 GC (6 GC x 3)

	5
	Bảo vệ luận án cấp Nhà nước
	Luận án
	120
	- Chủ tịch Hội đồng: 16 GC 

- Uỷ viên nhận xét: 66 GC ( 22 GC x 3)

- Uỷ viên thư kí: 14 GC

- Uỷ viên Hội đồng: 24 GC (12GC x 2 )


* Nhà trường sẽ thanh toán trực tiếp theo các kế hoạch nội dung công việc đã được duyệt, các đơn vị liên quan cần lập dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng ký duyệt trước khi chi trả cho cán bộ, giáo viên.

9.14. Chi hỗ trợ cho các Khoa, Bộ môn

- Chi hỗ trợ cho các Khoa có các ngành đào tạo mới mở còn thiếu nhiều cán bộ giảng dạy và phải mời giảng từ Hà Nội lên giảng dạy cho trường (Tính cho năm 2015: Ngành Khoa học Quản lý, Công tác Xã hội, Việt Nam học, Du lịch, Báo chí, Luật ) số tiền là: 1 triệu đồng/tháng/1 ngành học.

- Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn mỗi Khoa, Bộ môn 01 hoạt động chuyên môn/ năm tối đa không quá: 5.000.000 đồng/năm ( Không hỗ trợ xe đưa đón giảng viên ở xa).
- Các hoạt động văn thể do các Khoa, Bộ môn tổ chức trường sẽ không chi hỗ trợ ( Trường chỉ chi hỗ trợ cho các hoạt động mà Ban giám hiệu định hướng chỉ đạo các Khoa, Bộ môn tổ chức và thực hiện )

9.15. Chi chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giảng viên thể dục thể thao

Căn cứ theo quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Trường quy định như sau:

* Chế độ bồi dưỡng: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức tiền lương tối thiểu chung cho 01 tiết thực hành ( Chỉ tính trong số giờ tiêu chuẩn định mức phải giảng trong năm học). Nhà trường sẽ chi trả một năm một lần khi kê khai và thanh toán tiền vượt giờ.

* Chế độ trang phục: Các trang phục thể thao phải do Việt nam sản xuất
	GV thể dục thể thao
	Quần áo TDTT dài tay ( Bộ/năm)
	Giầy thể thao                             ( Đôi/năm)
	Tất thể thao                        ( Đôi/năm)
	Áo thể thao ngắn tay  ( Cái/năm)

	GV chuyên trách
	02
	02
	04
	04

	GV kiêm nhiệm
	01
	01
	02
	02

	Số tiền
	500.000
	300.000
	20.000
	150.000


9.16. Biên soạn giáo trình, đề án mở ngành, xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết , xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính đối với các ngành đào tạo ĐH, SĐH:

	TT
	Nội dung chi
	Mức chi

	1
	Chi biên soạn giáo trình: 
- Hợp đồng viết giáo trình                                                                           
- Đọc phản biện và nhận xét

- Hội đồng nghiệm thu giáo trình

Chủ tịch Hội đồng

Ủy viên thư ký

Ủy viên 

- In ấn: Nhà trường hỗ trợ kinh phí in xuất bản               ( Có dự toán kinh phí được Hiệu trưởng duyệt trước khi có hợp đồng in ấn )
	   1.500.000đ/tín chỉ

    500.000đ/môn        học/người

      200.000đ/1 người

180.000 đ/ 1 người

150.000đ/ 1 người



	2
	Đề án mở ngành đào tạo Đại học:
	

	
	 * Đề án mở ngành : 
	45.000.000đ

	
	- Viết đề án mở ngành, chương trình khung chi tiết, hội thảo cấp Khoa, BM
	15.000.000đ

	
	- Chi hỗ trợ CB các phòng tham gia trực tiếp ( sửa chữa đề án, làm thủ tục và hồ sơ )
	9.000.000 đ

	
	- Chi HĐ thẩm định cơ sở vật chất:(của Sở GD&ĐT )
	6.000.000đ

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	- Chi HĐ thẩm định nội dung ( mời đơn vị ngoài trường):
	13.000.000đ

	
	+ Chi đọc đề án: 5 người x 1.000.000 đồng/người
	5.000.000 đ

	
	+ Chi hội đồng thẩm định:
	8.000.000

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 3 người x 1.000.000đ/người
	3.000.000đ

	
	- Chi in ấn, phô tô đánh máy
	2.000.000 đ

	3
	Đề án mở ngành đào tạo Sau đại học:
	

	
	* Chi mở ngành:
	45.000.000đ

	
	- Viết đề án mở ngành, chương trình khung, chương trình chi tiết, hội thảo cấp Khoa, BM
	15.000.000đ

	
	- Chi hỗ trợ CB các phòng tham gia trực tiếp  ( sửa chữa đề án, làm thủ tục và hồ sơ )
	9.000.000 đ

	
	- Chi HĐ thẩm định cơ sở vật chất(của Sở GD&ĐT ):
	6.000.000đ

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	- Chi HĐ thẩm định nội dung (mời đơn vị ngoài trường):
	13.000.000đ

	
	+ Chi đọc đề án: 5 người x 1.000.000 đồng/người
	5.000.000đ

	
	+ Chi hội đồng thẩm định:
	8.000.000 đ

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 3 người x 1.000.000đ/người
	3.000.000đ

	
	- Chi in ấn, phô tô đánh máy
	2.000.000 đ

	4
	Đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ:
	

	
	* Chi mở ngành:
	40.000.000đ

	
	- Viết đề án mở ngành, viết chương trình khung, chương trình chi tiết, hội thảo cấp Khoa, BM
	15.000.000đ

	
	- Chi hỗ trợ CB các phòng tham gia trực tiếp  ( sửa chữa đề án, làm thủ tục và hồ sơ )
	4.000.000đ

	
	- Chi HĐ thẩm định cơ sở vật chất (của Sở GD&ĐT ) 
	6.000.000đ

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	- Chi HĐ thẩm định nội dung (mời đơn vị ngoài trường):
	13.000.000đ

	
	+ Chi đọc đề án: 5 người x 1.000.000 đồng/người
	5.000.000đ

	
	+ Chi hội đồng thẩm định:
	8.000.000 đ

	
	   Chủ tịch: 1 người x 2.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 1.000.000đ/người
	2.000.000đ

	
	   Ủy viên: 3 người x 1.000.000đ/người
	3.000.000đ

	
	- Chi in ấn, phô tô đánh máy
	2.000.000 đ

	5
	Đề án mở ngành, xây dựng chương trình khung, đề cương chi tiết đào tạo liên thông lên đại học:
	

	
	 * Đề án mở ngành và xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết: 
	12.500.000đ

	
	Trong đó:
	

	
	- Chi viết đề án, chương trình khung, chương trình chi tiết, hội thảo cấp Khoa, BM
	6.000.000đ

	
	- Chi HĐ thẩm định nội dung (mời đơn vị ngoài trường):
	6.500.000đ

	
	+ Đọc đề án: 5 người x 500.000đ/người
	2.500.000

	
	+ Chi hội đồng thẩm định:
	4.000.000

	
	   Chủ tịch: 1 người x 1.000.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Thư ký: 1 người x 500.000đ/người
	500.000đ

	
	   Phản biện: 2 người x 500.000đ/người
	1.000.000đ

	
	   Ủy viên: 3 người x 500.000đ/người
	1.500.000đ

	
	- Chi in ấn, phô tô đánh máy
	1.000.000đ

	6
	Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính:

- Mỗi bộ đề thi trắc nghiệm phải xây dựng tối thiểu 05 đề độc lập/ 1 tín chỉ.

- Chi hỗ trợ cho cán bộ xây dựng bộ đề thi (Chỉ được hưởng hỗ trợ sau khi bộ đề thi trắc nghiệm đã được đưa vào sử dụng và thông qua hội đồng nghiệm thu của Nhà trường):

+ Tính 100 giờ NCKH/1bộ đề thi

+ Hỗ trợ 4.000.000 đồng/1 bộ đề thi ( cho học phần 02 tín chỉ )

+ Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ 1 bộ đề thi ( cho học phần 03 tín chỉ trở lên.

 Các bộ đề thi trắc nghiệm đã được nhận hỗ trợ phải sử dụng ít nhất 2 năm đối với các học phần chung và 5 năm đối với các học phần chuyên ngành.
	


9.17. Chế độ hỗ trợ kinh phí viết báo được in trên các tạp chí
Hỗ trợ cho các tác giả công tác tại Trường Đại học Khoa học ( Không chi hỗ trợ các bài báo trên kỷ yếu, hội nghị, hội thảo) như sau:
	Nội dung
	Các tác giả đều thuộc trường ĐHKH
	Có tác giả ngoài trường ĐHKH

	Bài báo đăng trên tạp chí cấp Đại học (được HĐCDNN cho <1 điểm)
	100.000 đồng/ 01bài
	50.000 đồng/01 bài

	Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành cấp quốc gia (được HĐCDGSNN cho 1 điểm)
	300.000 đồng/ 01 bài
	150.000 đồng/ 01 bài

	Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành ngoài nước ( không thuộc  danh mục ISI )
	400.000 đồng/ 01 bài
	200.000 đồng/ 01 bài

	Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín ( thuộc danh mục ISI )
	1.000.000 đồng/ 01 bài
	500.000 đồng/bài


Trường hợp tác giả bài báo ISI không là chủ nhiệm đề tài từ cấp Đại học trở lên được chi hỗ trợ : 4.000.000 đồng/ số tác giả

Trường sẽ thanh toán 1 năm 1 lần thời gian tổng hợp các bài báo của các tác giả trong trường được đăng trong năm vào tháng 1 của năm sau.
9.18. Chi hỗ trợ kinh phí cho bản tin bút trẻ và chế độ nhuận bút cho ban biên tập, ban quản trị website và các cộng tác viên.
*Hỗ trợ kinh phí cho bản tin bút trẻ ( Diễn đàn của cán bộ, giáo viên, sinh viên trường đại học Khoa học )
Trong năm 2013 và 2014 nhà trường chỉ chi kinh phí 12 số bản tin bút trẻ. Sau đó trường chỉ chi kinh phí theo số lượng báo dành cho biếu tặng cho các đối tác của trường.

* Chế độ nhuận bút cho ban biên tập, ban quản trị website và các cộng tác viên:
- Kinh phí hỗ trợ cho ban biên tập 
	TT
	Thành phần
	Mức hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Trưởng ban
	 900.000 đ/ 1quý/ người
	

	2
	Phó ban
	 600.000 đ/ 1 quý/ người
	

	3
	Uỷ viên, thư ký
	 450.000 đ/ 1 quý/ người
	


- Kinh phí hỗ trợ cho ban quản trị 

	TT
	Thành phần
	Mức hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Trưởng ban
	 300.000 đ/ 1quý/ người
	

	2
	Uỷ viên
	 210.000 đ/ 1 quý/ người
	


- Kinh phí hỗ trợ nhuận bút
	TT
	Nội dung
	   Mức nhuận bút
	Ghi chú

	1
	Bài viết có ảnh minh hoạ
	100.000 đ/bài
	Được đăng lên website

	2
	Bài viết có không ảnh minh hoạ
	80.000 đ/bài
	Được đăng lên website

	3
	Tin viết có ảnh minh hoạ
	50.000 đ/bài
	Được đăng lên website

	4
	Tin viết không ảnh minh hoạ
	30.000 đ/bài
	Được đăng lên website


Những bài viết ( Không kể tin ) được đăng trên webside và đăng trên tạp chí bút trẻ, tác giả được tính 5 tiết nghiên cứu khoa học trong năm học.

Những nội dung không được trả nhuận bút là:

- Những tin, bài, ảnh gửi Ban biên tập mà không được đưa lên Website của Nhà trường thì không được trả lại bản thảo ( nếu gửi bằng bản in) và không được trả tiền nhuận bút.
- Các tin có tính chất văn bản: công văn, thông báo, kế hoạch, nội dung, quy chế...

9.19. Thu chi công tác tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, hội đồng bảo vệ tốt nghiệp sinh viên

9.19.1. Thu lệ phí tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

- Mức thu: Các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu được quy định tại Thông tư số 25 ngày 08/03/2013/TTLT/BTC-BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) Đại học, Cao Đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Mức chi: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn hàng năm và tình hình cụ thể.

Khi các định mức thu, chi do nhà nước quy định thay đổi thì được thực hiện theo các thay đổi đó.

- Trong trường hợp số chi lớn hơn số thu từ lệ phí tuyển sinh thì có thể dùng thêm nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để chi trả.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính phải mở sổ sách kế toán để theo dõi và hạch toán đầy đủ, đúng quy định các khoản thu phí và lệ phí của đơn vị theo chế độ kế toán hiện hành.

9.19.2. Chi cho công tác tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, liên thông

- Chi cho việc chuẩn bị trước kỳ thi: tính 150.000 đồng/người/đợt thi.

- Chi cho công tác xét duyệt hồ sơ dự thi: 200.000 đồng/người/đợt thi 

- Đối với các ngành tuyển sinh yêu cầu phải mua đề thi từ ngân hàng đề thi của ĐHTN thì chi tiền theo mức thu tiền đề thi do ĐHTN quy định.
- Đối với các ngành tuyển sinh do Trường ĐHKH tổ chức ra đề mức chi :
	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban đề thi
	300.000
	

	Phó Trưởng Ban đề thi
	250.000
	

	Thư ký Ban đề thi
	200.000
	

	Thanh tra
	200.000
	

	Uỷ viên Ban đề thi
	100.000
	

	Cán bộ ra đề thi
	250.000
	

	Cán bộ trực đề thi
	50.000
	Đồng/buổi/người

	Nhân viên phục vụ
	120.000
	


- Chi cho công tác coi thi: 

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban coi thi
	300.000
	

	Phó Trưởng Ban coi thi
	250.000
	

	Thư ký Ban coi thi
	250.000
	

	CB kiểm tra, thanh tra ĐHTN
	200.000
	Nếu có

	Cán bộ coi thi, Cán bộ thanh tra
	200.000
	

	Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ, lái xe
	150.000
	


- Chi cho công tác chấm thi

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người(đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban chấm thi
	300.000
	

	Phó Trưởng Ban chấm thi
	250.000
	

	Thư ký chấm, thanh tra, UVTT
	200.000
	

	Chấm thi 2 vòng 
	8.000 đ/bài
	Theo số bài thi

	Dồn túi dọc phách, khớp phách, lên điểm
	1.500 đ/bài
	Theo số bài thi

	Cán bộ vi tính
	1.500 đ/bài
	Theo số bài thi


- Chi cho công tác thư ký:

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người(đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban thư ký
	300.000
	

	Ủy viên ban thư ký
	250.000
	


- Chi Hội đồng tuyển sinh

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Chủ tịch Hội đồng 
	500.000
	

	Phó Chủ tịch Hội đồng, UVTT 
	400.000
	

	Uỷ viên, Thư ký Hội đồng
	300.000
	

	Phục vụ
	50.000
	


- Chi khác:

+ Văn phòng phẩm: Chỉ được thanh toán mua văn phòng phẩm đối với những lớp tuyển sinh vượt ngoài chỉ tiêu được giao trong năm .

+ Giấy thi, nước khoáng chi dựa trên số lượng thí sinh dự thi và số lượng cán bộ tham gia tại hội đồng coi thi.

+ Nếu đi tuyển sinh ngoài tỉnh cần phải có xe đưa hội đồng tuyển sinh, phòng Đào tạo làm tờ trình xin xe nhà trường sẽ bố trí xe.
9.19.3. Chi công tác thi tốt nghiệp:
 Chi cho việc chuẩn bị trước kỳ thi: tính 150.000 đồng/người/đợt thi 

- Chi cho công tác đề thi: 

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban đề thi tốt nghiệp
	300.000
	

	Phó ban đề thi tốt nghiệp
	250.000
	

	Uỷ viên Ban đề thi
	100.000
	

	Thư ký Ban đề thi
	200.000
	

	Thanh tra
	200.000
	

	Nhân viên phục vụ
	100.000
	

	Cán bộ giới thiệu đề thi
	250.000/đề thi
	

	Cán bộ trực đề thi
	50.000
	Đồng/buổi/người


- Chi cho công tác coi thi: 

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Trưởng Ban coi thi
	300.000
	

	Phó Trưởng Ban coi thi
	250.000
	

	Thư ký
	250.000
	

	Thanh tra Ban coi thi
	200.000
	

	Cán bộ coi thi
	200.000
	

	Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ, lái xe
	150.000
	


- Chi cho công tác chấm thi

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Chủ tịch HĐ, trưởng Ban chấm thi
	300.000
	

	Phó Trưởng Ban chấm thi, UVTT
	250.000
	

	Thanh tra
	200.000
	

	Thư ký chấm
	200.000
	

	* Thực hiện chung cho các kỳ thi:
	
	

	Chấm thi 2 vòng 
	8.000 đ/bài
	Theo số bài thi

	Dồn túi dọc phách, khớp phách, lên điểm
	1.500 đ/bài
	Theo số bài thi

	Cán bộ vi tính
	1.500 đ/bài
	Theo số bài thi


· Chi Hội đồng thi tốt nghiệp

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người / 1 buổi (đồng)
	Ghi chú

	Chủ tịch Hội đồng 
	500.000
	

	Phó Chủ tịch Hội đồng, UVTT 
	400.000
	

	Uỷ viên, Thư ký Hội đồng
	300.000
	

	Phục vụ
	50.000
	


- Chi khác:

+ Văn phòng phẩm: Chỉ được thanh toán mua văn phòng phẩm đối với những lớp tuyển sinh vượt ngoài chỉ tiêu được giao trong năm.

+ Giấy thi, nước khoáng chi dựa trên số lượng thí sinh dự thi và số lượng cán bộ tham gia tại hội đồng coi thi.

+ Nếu tổ chức thi tốt nghiệp ngoài tỉnh cần phải có xe đưa hội đồng tuyển sinh, Phòng đào tạo làm tờ trình xin xe nhà Trường sẽ bố trí xe.

9.19.4. Chi hội đồng chấm Khoá luận tốt nghiệp

- Cán bộ hướng dẫn: tính 15 giờ tiêu chuẩn/ 1 khoá luận tốt nghiệp
- Chi Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp (Thực hiện theo QĐ số 924 ngày 30/7/2009 của Giám đốc ĐHTN): 
+ Mỗi khoá luận tốt nghiệp 2 người chấm, mỗi người chấm được tính 3 giờ chuẩn (với đơn giá tính theo chức danh).
+ Hội đồng bảo vệ khoá luận được tính 2,5 giờ chuẩn cho 3 thành viên còn lại, với đơn giá 50.000 đ/ 1 GC

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Chủ tịch Hội đồng 
	50.000
	

	Thư ký 
	40.000
	

	Uỷ viên Hội đồng 
	35.000
	


9.19.5. Chi đề tài NCKH của sinh viên

* Chi hỗ trợ cho các đề tài sinh viên hàng năm:

- Chi hỗ trợ cho sinh viên: 200.000 đồng/1 đề tài

- Chi cho cán bộ hướng dẫn: 

+ Tính 75 giờ NCKH/1 đề tài.

+ Hỗ trợ 400.000 đồng (nếu số giờ NCKH khác của cán bộ đó >= 50 tiết).

 - Chi Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH

	Nhiệm vụ
	Số tiền/người (đồng)
	Ghi chú

	Chủ tịch Hội đồng 
	60.000
	

	Thư ký, uỷ viên Hội đồng 
	40.000
	

	Uỷ viên phản biện 
	100.000
	


* Chi hỗ trợ cho các đề tài sinh viên được tham gia giải thưởng “ Tài năng Khoa học trẻ Việt nam” : 300.000 đồng/ 1 đề tài

* Chi khen thưởng cho các đề tài sinh viên đạt giải thưởng “ Tài năng Khoa học trẻ Việt nam”:

- Giải Nhất: 3.000.000 đồng  (Sinh viên: 1.500.000 đồng; GV hướng dẫn: 1.500.000 đồng)

- Giải Nhì: 2.000.000 đồng (Sinh viên: 1.000.000 đồng; GV hướng dẫn: 1.000.000 đồng)

- Giải Ba: 1.500.000 đồng (Sinh viên: 750.000 đồng; GV hướng dẫn: 750.000 đồng)

- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng (Sinh viên: 500.000 đồng; GV hướng dẫn: 500.000 đồng)

9.20. Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý tài sản

Mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản: đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả phải được kiểm soát về chất lượng và giá cả.  
Thực hiện theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHKH ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng, Về việc ban hành Quy định quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp tài sản và xây dựng cơ bản trong trường Đại học Khoa học

Trang thiết bị (không phải là TSCĐ), vật tư, tài liệu phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, chương trình dự án.

- Về nguyên tắc thuộc chương trình, nguồn vốn nào -> hạch toán chi vào chương trình nguồn vốn đó.

- Phần nhu cầu cho các bài thực tập chi theo kế hoạch được duyệt cho từng học kỳ, hoặc năm học.

- Vật tư, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm, chi khác căn cứ vào khả năng tài chính và nhu cầu cấp thiết Hiệu trưởng xem xét duyệt dự toán từng lần chi mua.

- Trang thiết bị không phải là TSCĐ: Theo nhu cầu chuyên môn của các đơn vị trên cơ sở dự toán Hiệu trưởng sẽ duyệt cụ thể.

Lưu ý: Tất cả việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ và các trang thiết bị không phải là TSCĐ cũng đều phải được Hiệu trưởng phê duyệt vào tờ trình, dự toán và hợp đồng mới được tiến hành mua bán, sửa chữa và bảo dưỡng

9.21. Chi văn thể

Các hoạt động văn thể của cán bộ viên chức, sinh viên do Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối kết hợp tổ chức như: Hội thi tiếng hát sinh viên, hội diễn văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... vào các dịp ngày 09/01, 26/3, 30/4, 2/9, 24/10, 20/11 và những ngày kỷ niệm khác.

Nhà trường cố gắng hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất, chi phí tối thiểu về luyện tập, bồi dưỡng thi đấu, bồi dưỡng trọng tài trên cơ sở kế hoạch, dự trù được duyệt. Trên tinh thần thiết thực, lành mạnh, chi tiêu tiết kiệm thúc đẩy sự hợp tác góp phần nâng cao trí tuệ, sức khoẻ để rèn luyện, phấn đấu trong công tác, học tập nhằm đạt được kết quả cao nhất

9.22. Thu và sử dụng học phí chính quy (theo Phụ lục số 02)

9.23.Thu và sử dụng học phí không chính quy (theo Phụ lục số 03, 04)

9.24. Thu và sử dụng  tiền nhà ở Ký túc xá
-   Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ và tỷ lệ trích nộp lên ĐHTN 15%. Số tiền còn lại được phẩn bổ chi cho các nội dung công việc sau:
	TT
	Nội dung
	Cơ cấu %)

	1
	Chi tiền lương, phụ cấp lương cho lao động hợp đồng
	15

	2
	Chi tiền lương tăng thêm
	10

	3
	Chi quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	15

	4
	Chi quỹ phúc lợi tập thể
	10

	5
	Chi các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
	5

	6
	Chi tiền điện, nước, vệ sinh chung
	10

	7
	Chi mua công cụ, dụng cụ
	5

	8
	Chi thù lao cho công tác quản lý chung, công tác quản lý thu tiền
	5

	9
	Nộp thuế
	2

	10
	Chi sửa chữa tài sản cố định
	20

	11
	Chi khác
	3

	
	Tổng
	100%


9.25. Chi phúc lợi cho CBVC trong nhà trường các ngày lễ, tết, ngày truyền thống, hỗ trợ khác đối với CBVC
	               Ngày Lễ, Tết
	Số tiền (đồng/người)
	Ghi chú

	Tết Dương Lịch (01-01)
	200.000
	

	Tết Nguyên Đán
	2.000.000

1.000.000

200.000
	CBVC có thời gian làm việc ≥ 6 tháng

CBVC có thời gian làm việc < 6 tháng

CBVC tạo nguồn, CB đã nghỉ hưu, CB hợp đồng khoán gọn

	Gặp mặt đầu xuân mới
	200.000
	

	Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
	100.000
	

	Ngày 30-4, 1-5
	200.000
	

	Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	100.000
	Cán bộ nữ

	Hỗ trợ CBVC nghỉ hè, nghỉ mát
	2.000.000

1.000.000

200.000
	CBVC có thời gian làm việc ≥ 6 tháng

CBVC có thời gian làm việc < 6 tháng

CBVC tạo nguồn, CB hợp đồng khoán gọn

	Ngày Quốc Khánh (2-9)
	200.000
	

	Ngày thành lập Trường (24-10)
	500.000

250.000
	CBVC có thời gian làm việc ≥ 6 tháng

CBVC có thời gian làm việc < 6 tháng

	Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)
	100.000
	Cán bộ nữ

	Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)
	500.000

250.000
	CBVC có thời gian làm việc ≥ 6 tháng

CBVC có thời gian làm việc < 6 tháng

	Chi hỗ trợ CBVC đương nhiệm có thân nhân (vợ, chồng, con và tứ thân phụ mẫu) qua đời
	200.000
	1 vòng hoa: 200.000 đồng

	Ngày 27/7 các CBVC là thương binh, bệnh binh
	100.000
	

	Ngày 22/12 các CBVC là cựu quân nhân
	100.000
	

	Ngày 01/06: các cháu thiếu niên, nhi đồng
	50.000
	

	Ngày Tết Trung thu: các cháu thiếu niên, nhi đồng
	50.000
	

	Khen thưởng con CBVC đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giỏi
	50.000
	

	Chi hỗ trợ CB về nghỉ hưu
	3.000.000
	

	Chi hỗ trợ các đơn vị kỷ niệm thành lập đơn vị
	1.000.000
	Lẵng hoa: 500.000 đồng

Hoa bó: 250.000 đồng

	Chi hỗ trợ các đơn vị đón nhận huân huy chương
	500.000
	


Ghi chú: CBVC đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài trong thời gian dài liên tục hưởng 40% lương theo quy định ( hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, sinh hoạt phí do nước ngoài, tổ chức quốc tế đài thọ ) thì trong thời gian đi học tập và nghiên cứu đó không được hưởng các khoản phúc lợi vào các ngày Lễ tết
- Chi Ban Tết trực trường; chi ủng hộ, công tác từ thiện; chi hỗ trợ, khen thưởng, trợ cấp đột xuất: Theo dự toán được Hiệu trưởng duyệt.

- Chi hỗ trợ cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo:

Lần 1: Số tiền là 5.000.000 đồng/ 1 cán bộ

Lần 2: Số tiền là 5.000.000 đồng/ 1 cán bộ

Đối với cán bộ viên chức được hưởng chế độ trên và số lần được hưởng hỗ trợ do Hội đồng xét duyệt Nhà trường quyết định ( Hội đồng xét duyệt bao gồm: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch công đoàn bộ phận của đơn vị có cán bộ hưởng chế độ)

Điều 10. Các nội dung không khoán chi, thực hiện và vận dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước

10.1. Sử dụng ô tô, phương tiện vận tải

Theo Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/8/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 59/2007/QĐ - TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ  quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Đối tượng được sử dụng xe ôtô phục vụ công tác:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

- Các Trưởng phòng, Giám đốc TTCNTT-TV được sử dụng xe ô tô trong trường hợp cần thiết để phục vụ yêu cầu công tác ( Nội dung công tác phải được Hiệu trưởng phê duyệt và quyết định bố trí xe đi công tác)

- Thủ quỹ đi gửi, rút tiền mặt tại Kho bạc 

- Đưa đón giáo viên mời giảng theo kế hoạch đào tạo ( sẽ không thanh toán hỗ trợ tiền đi lại cho giáo viên được xe nhà trường đưa đón).

Ngoài các đối tượng trên, đơn vị và cá nhân sử dụng xe ôtô phục vụ công tác hay phục vụ các hoạt động của Đoàn thể, một số công việc đặc biệt khác phải được Hiệu trưởng duyệt.
10.2. Tài sản Nhà nước, nhà làm việc

Theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Thông tư số 128/2007/TT-BTC ngày 01/11/2007 Hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

10.3. Chế độ công tác nước ngoài

Theo thông tư 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

10.4. Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện
11.1. Các Khoa, Bộ môn trong trường

Xây dựng kế hoạch chi tiết cho khối lượng công tác đào tạo của từng giảng viên

Trưởng Khoa, Bộ môn trực thuộc trường chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý hành chính, chất lượng và khối lượng công tác chuyên môn của đơn vị mình

11.2. Phòng Đào tạo 
Bộ phận đào tạo

- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch chung cho các khoá học trong toàn trường.

- Tổng hợp theo dõi kế hoạch giảng dạy của các đơn vị, phối hợp với phòng KH-TC lập dự toán thu chi hàng năm

- Phối hợp với phòng KH-TC soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng hệ vừa làm, vừa học

- Phối hợp với phòng HC-TC theo dõi các hợp đồng thỉnh giảng
- Kiểm tra việc thực hiện khối lượng, chất lượng những công việc liên quan trong công tác đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan đến niệm vụ của giảng viên, quy đổi giờ chuẩn theo định mức và xác nhận để phòng KH-TC thanh toán cho giáo viên.

Bộ phận Sau đại học

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập của khoá học và từng năm học để quản lý và thông báo kế hoạch về các Khoa, Bộ môn có chuyên ngành đào tạo sau đại học

- Lập kế hoạch chi tiêu cho các khoán kinh phí đào tạo sau đại học, phối hợp với phòng KH-TC thực hiện việc chi tiêu theo đúng chế độ quy định

- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, tạm ứng và thanh toán các khoản chi phí chuyên môn nghiệp vụ cho các ngành đào tạo sau đại học theo đúng quy định.

- Theo dõi và xác nhận các hợp đồng mời giảng sau đại học cho giáo viên và chuyển cho phòng KH-TC để thanh toán

- Phối hợp với phòng KH-TC đôn đốc các học viên đóng học phí đúng hạn.

11.3. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Căn cứ và kinh phí được cấp hàng năm, lập kế hoạch cho các dự án và dự trù kinh phí cho các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp ĐHTN, cấp trường và NCKH sinh viên

- Lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, trình Ban giám hiệu phê duyệt

- Phối hợp với phòng KH-TC theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiến độ tạm ứng và thanh toán kinh phí NCKH theo quy định
- Lập kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động đối ngoại theo khả năng kinh phí của nhà trường

11.4. Phòng KT&ĐBCLGD

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo kế hoạch cụ thể của từng năm học
- Lập kế hoạch chi tiêu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định về tài chính, trình Hiệu trưởng duyệt theo nội dung cụ thể.
11.5. Phòng Công tác học sinh - Sinh viên

- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện và kinh phí được cấp cho mục chi học bổng, trợ cấp xã hội, Phòng đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội trình hội đồng xét duyệt học bổng của Trường
- Phối hợp với phòng KH-TC lập danh sách chi học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên

- Phối hợp với phòng KH-TC đôn đốc sinh viên đóng học phí và lệ phí KTX đúng quy định.

- Phối hợp và cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ các thông tin của sinh viên và học viên cho phòng Đào tạo và phòng KH-TC để các phòng thực hiện việc quản lý theo đúng quy định.

11.6. Phòng Quản trị - Phục vụ

- Tổng hợp lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư hoá chất, đề xuất việc xây dựng, sửa chữa tài sản hàng năm trình Hiệu trưởng duyệt. Phối hợp với phòng KH-TC triển khai thực hiện đúng quy định.

- Đảm bảo việc trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy trong khu vừa nhà trường và giảng đường.
11.7. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Tổ chức đăng ký và thành lập hội đồng bình xét thi đua hàng năm, phát động các đợt thi đua khen thưởng trong toàn trường

- Xem xét đề xuất của các đơn vị về việc học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức theo kế hoạch và chức năng nhiệm vụ chuyên môn, trình Hiệu trưởng duyệt

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong học tập và theo dõi hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng lao động

- Theo dõi và xác nhận các trường hợp hưởng chế độ chính sách, BHXH.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBGV

11.8. Phòng Thanh tra pháp chế

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra pháp chế theo kế hoạch cụ thể của từng năm học

- Lập kế hoạch chi tiêu về công tác thanh tra pháp chế theo đúng quy định về tài chính, trình Hiệu trưởng duyệt theo nội dung cụ thể.

11.9. Trung tâm CNTT-TV
- Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin và thông tin thư viện phục vụ nhiệm vụ đào tạo, NCKH của trường
- Lập kế hoạch chi tiêu hàng năm về phát triển CNTT về hệ thống thông tin thư viện của Nhà trường.
- Quản lý Website của trường

11.10. Trung tâm trực thuộc trường nhưng có tư các pháp nhân
- Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn về: ngoại ngữ , tin học, NVSP, báo chí, nghiệp vụ văn phòng….

- Là trung tâm do nhà trường thành lập, mọi hoạt động thu, chi của trung tâm đều phải lập dự toán vào đầu năm và phải thể hiện trong dự toán chung của toàn trường

- Mọi hoạt động thu chi trong năm sau khi được Phòng KH-TC của nhà trường duyệt quyết toán thì số liệu đó phải được thể hiện trên báo cáo tài chính của toàn trường.

Điều 12. Điều khoản thi hành

 Quy chế chi tiêu nội bộ ( điều chỉnh, bổ sung ) này đã được tổ chức cho CBVC thảo luận dân chủ, công khai tại các đơn vị trong Trường và có ý kiến thống nhất của Ban chấp hành Công đoàn trường
 Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 Mọi quy định trước đây của Trường Đại học Khoa học trái với Quy chế này đều bãi bỏ. Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào Quy chế này thực hiện đúng không trái với các quy định trong Quy chế này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về phòng KH-TC để được xem xét bổ sung và sửa đổi cho phù hợp.

HIỆU TRƯỞNG 







        PGS.TS. NÔNG QUỐC CHINH

PHỤ LỤC SỐ 01

 ĐỊNH MỨC KHOÁN, HỖ TRỢ TIỀN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI

	TT
	Đơn vị
	Số máy 
	Mức khoán

	
	
	
	

	
	
	
	

	I
	Phòng ban
	 
	 

	1
	Trưởng phòng HC-TC
	3904316
	300.000

	
	Phòng HC-TC
	3904317
	

	2
	Văn Thư
	3746 965
	200.000

	
	 
	3904315
	

	3
	 Trưởng phòng QTPV
	3901818
	300.000

	
	 Phòng QTPV
	3901819
	

	4
	Trưởng phòng KH-TC
	3701555
	300.000

	
	Phòng KH-TC
	3505181
	

	5
	Trưởng phòng Đào tạo
	3903266
	500.000

	
	Đào tạo chính quy
	3903398
	

	
	Đào tạo không chính quy
	3903328
	

	6
	Trưởng phòng QLCN&QHQT
	3903229
	300.000

	
	Phòng QLCN&QHQT
	3603733
	

	7
	Trưởng phòng KT&ĐBCL
	3903313
	300.000

	
	Phòng KT&ĐBCL
	3903311
	

	8
	Trưởng phòng Thanh tra pháp chế
	
	300.000

	
	Phòng Thanh Tra pháp chế
	
	

	9
	 Trưởng phòng CTHSSV
	3904318
	300.000

	
	Phòng CTHSSV
	3904319
	

	10
	GĐ trung tâm CNTT-TV
	3505686
	300.000

	
	Trung tâm CNTT-TV
	3903338
	

	
	Thư viện
	3903339
	

	11
	Văn phòng ĐU-CĐ
	3904320
	200.000

	
	Văn phòng ĐTN
	3904321
	100.000

	II
	Khoa, Bộ môn
	 
	 

	1
	Khoa Toán tin
	3608819
	300.000

	
	 
	3609819
	

	2
	Khoa KHMT&TĐ
	3601881
	300.000

	
	 
	3703338
	

	3
	Khoa Văn - XH
	3606933
	300.000

	
	 
	3705123
	

	4
	Khoa Luật-QLXH
	3848222
	300,000

	
	 
	3904311
	

	5
	Khoa Vật lý & Cnghệ
	3706338
	300.000

	
	 
	3706388
	

	6
	Khoa Hoá
	3602686
	300.000

	
	 
	3703988
	

	7
	Khoa KHSS
	3901866
	300.000

	
	 
	3903353
	

	8
	Khoa KHCB
	3700818
	300.000

	
	 
	3603199
	

	9
	BM Lịch sử
	3904296
	300.000

	
	 
	3904297
	

	III
	Giảng đường, Bảo vệ, KTX
	 
	 

	1
	Bảo vệ (5 tầng)
	3902336
	100.000

	2
	Giảng đường C
	3748184
	100.000

	3
	Giảng đường 3A tầng 1
	3700810
	100.000

	4
	Giảng đường 3A tầng 4
	3700804
	100.000

	5
	KTX
	3700620
	100.000

	IV
	Phòng Thí nghiệm
	 
	 

	1
	PTN Khoa Vật lý &CNghệ
	3746 987
	100.000

	2
	PTN Khoa KHMT&TĐ
	3746 981
	100.000

	3
	PTN Khoa KHSS
	3746 985
	100.000

	4
	PTN Khoa  Hoá
	3746 986
	100.000

	Mức khoán, hỗ trợ tiền cước phí điện thoại di động

	 
	Hiệu trưởng
	Cán bộ giữ nhiều chức vụ thì chỉ được tính một mức chi hỗ trợ cao nhất (không được tính cộng gộp)
	400.000

	 
	Phó Hiệu trưởng
	
	300.000

	 
	Trưởng các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN, Kế toán trưởng, Tổ trưởng LKĐT
	
	200.000

	 
	Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Phó trưởng Phòng, Phó Khoa, Bộ môn, cán bộ lái xe     ( thuộc trường)
	
	150.000


PHỤ LỤC SỐ 02
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG QUỸ HỌC PHÍ CHÍNH QUY

	Khoản mục 
	Nội dung
	Cơ cấu tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	1. Phần thu
	100
	

	1.1
	Học phí đại học hệ chính quy
	
	

	1.2
	Học phí đào tạo SĐH (CH, NCS)
	
	

	
	2. Phần chi
	
	

	2.1
	Trích nộp lên ĐHTN 
	2
	

	2.2
	Nhóm chi cho con người
	40
	

	2.3
	Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	25
	

	2.4
	Chi cho công tác quản lý các cấp
	4
	

	
	3. Chênh lệch thu – chi
	29
	

	7950
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	10
	

	7950
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	10
	

	6100
	Thu nhập tăng thêm
	9
	


Ghi chú :  Chi hỗ trợ công tác quản lý các cấp

Trong đó:      - 70% chi hỗ trợ công tác quản lý các cấp của trường ( BGH, Trưởng, phó các phòng, các Khoa, bộ môn trực thuộc trường).
- 30% chi hỗ trợ cho Khoa, Bộ môn, Phòng ban được tính cụ thể như sau: 

    Nếu Khoa, Bộ môn, Phòng ban có: Số cán bộ <= 15 thì hệ số phân bổ là 1,0

     Nếu Khoa, Bộ môn, Phòng ban có: 15 < Số cán bộ <= 30 thì hệ số phân bổ là 1,5

     Nếu Khoa, Bộ môn, Phòng ban có: Số cán bộ > 30 thì hệ số phân bổ là 2

PHỤ LỤC SỐ 03
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG QUỸ HỌC PHÍ 

KHÔNG CHÍNH QUY ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

	Khoản mục 
	Nội dung
	Cơ cấu tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	1. Phần thu
	100
	

	1.1
	Học phí đại học hệ VLVH đào tạo tại Trường
	
	

	1.2
	Học phí đại học đào tạo theo địa chỉ
	
	

	1.3
	Học phí đào tạo liên thông
	
	

	
	2. Phần chi
	
	

	2.1
	Trích nộp lên ĐHTN
	1
	

	2.2
	Nhóm chi cho con người
	40
	

	2.3
	Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	25
	

	2.4
	Chi cho công tác quản lý các cấp
	8
	

	
	3. Chênh lệch thu – chi
	26
	

	7950
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	9
	

	7950
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	9
	

	6100
	Thu nhập tăng thêm
	8
	


Ghi chú :  Chi hỗ trợ công tác quản lý các cấp

Trong đó có:      - Chi hỗ trợ cho cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa ( chuyên trách) được tính cụ thể như sau: 

    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại A thì hệ số trong tháng đó là 0.4

    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại B thì hệ số trong tháng đó là 0.3

    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại C thì hệ số trong tháng đó là 0.2

Không chi hỗ trợ cho cán bộ trong tháng đánh giá xếp loại D

PHỤ LỤC SỐ 04
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG QUỸ HỌC PHÍ 

KHÔNG CHÍNH QUY ĐÀO TẠO NGOÀI TRƯỜNG

(Đối với các lớp ĐH hệ VLVH, Liên thông , VB2 mở tại các địa phương)

	Khoản mục 
	Nội dung
	Cơ cấu tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	1. Phần thu
	100
	

	
	2. Phần chi
	
	

	2.1
	Các khoản tính nộp theo qui định
	28
	

	
	Trích nộp lên ĐHTN
	1
	

	
	Tính trả cho đơn vị liên kết đào tạo
	27
	

	2.2
	Nhóm chi cho con người
	20
	

	2.3
	Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	30
	

	2.4
	Chi cho công tác quản lý các cấp
	8
	

	
	3. Chênh lệch thu – chi
	14
	

	7950
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	4
	

	7950
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	6
	

	7950
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
	
	

	6100
	Thu nhập tăng thêm
	4
	


Ghi chú :  Chi hỗ trợ công tác quản lý các cấp

Trong đó có:      - Chi hỗ trợ cho cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa ( chuyên trách) được tính cụ thể như sau: 

    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại A thì hệ số trong tháng đó là 0.4
    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại B thì hệ số trong tháng đó là 0.3

    Nếu cán bộ phòng ban, trực văn phòng khoa trong tháng đánh giá xếp loại C thì hệ số trong tháng đó là 0.2

Không chi hỗ trợ cho cán bộ trong tháng đánh giá xếp loại D
PHỤ LỤC SỐ 05
QUY ĐỊNH HỆ SỐ PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ CÁC CẤP

 (Đối với các cán bộ quản lý chủ chốt trong Nhà trường)

	Chức danh
	Hệ số phân bổ
	Ghi chú

	Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ (1+0,3)
	1,3
	

	Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư ĐU, (0,9+0,1)
	1,0
	

	Phó Hiệu trưởng
	0,9
	

	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng KH-TC (0,7+0,1)
	0,8
	

	Trưởng HC-TC kiêm CTCĐ (0,5+0,1)
	0,6
	

	Trưởng các Phòng, GĐ Trung tâm CNTT&TV, Trưởng các Khoa, Bí thư Đoàn trường 
	0,5
	

	Phó các Phòng chức năng, Phó các Khoa, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường, Phó Bí thư Đoàn trường
	0,4
	

	Phó Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường
	0,3
	

	Quy định mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với các Đảng ủy viên:

	Bí thư Đảng ủy
	0,6
	Mức lương tối thiểu

	Phó Bí thư đảng ủy
	0,5
	Mức lương tối thiểu

	Ủy viên Ban thường vụ
	0,4
	Mức lương tối thiểu

	Ủy viên Ban chấp hành 
	0,3
	Mức lương tối thiểu

	Quy định mức chi phụ cấp đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh:

	Chủ tịch
	0,7
	Mức lương tối thiểu

	Phó chủ tịch
	0,5
	Mức lương tối thiểu


PHỤ LỤC SỐ 06
PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ


* Căn cứ điều 19 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


Sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu > chi của hoạt động tài chính trong năm dự kiến sử dụng như sau:

	TT
	Nguồn trích lập
	Kết quả tài chính (thu-chi)>0
	Trích lập các quỹ

	
	
	
	(1) Quỹ phát triển sự nghiệp
	(2) Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	(3) Hỗ trợ để tăng thêm thu nhập
	(4) Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

	1
	Học phí chính quy
	100
	Khoảng trên 25
	Khoảng 45
	Khoảng 20
	Khoảng 10

	2
	Học phí không chính quy
	100
	Khoảng trên 25
	Khoảng 40
	Khoảng 25
	Khoảng 10

	3
	Thu sự nghiệp khác
	100
	Khoảng trên 25
	Khoảng 30
	Khoảng 35
	Khoảng 10



* Căn cứ điều 20 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 hướng dẫn sử dụng các quỹ như sau:


(1)- “Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”: Được dùng để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm... áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trợ giúp thêm đào tạo. Mức tối thiểu phải trích theo quy định là 25%.


(2)- Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động, trợ cấp khó khăn, chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giảm biên chế.


- Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động đơn vị.


Đối với quỹ khen thưởng và phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm.


(3)- “Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động” theo nguyên tắc “người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn”.


(4)- “Quỹ dự phòng ổn định thu nhập” để đảm bảo thu nhập cho người lao động, trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút.

	PHỤ LỤC SỐ 07

	PH​ƯƠNG ÁN BỒI TH​ƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

	*) Công thức tính:
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn giá giờ giảng dạy thêm tính trung bình = 90.000 đồng/giờ (tính theo giờ chuẩn)

	Chi phí đào tạo   =

phải bồi thường
	      Thời gian yêu    _

cầu  phục vụ
	Thời gian làm việc sau khi đào tạo


	x  Tổng chi phí  
của khóa đào tạo

	
	
Thời gian yêu cầu phục vụ
	

	Tổng chi phí của khóa đào tạo = (Chi phí của khoá đào tạo + Chi phí giảng dạy thêm trường phải chi trả) = (Chi phí của khoá đào tạo + cột 7)

	Trước khi được cử đi học cán bộ phải ký bản cảm kết, thỏa thuận với Nhà trường về mức chi phí bồi thường đào tạo nếu không phục vụ đủ thời gian theo quy định.

	Giờ chuẩn giảng dạy định mức trong năm học của giảng viên  là:
	280
	

	Giờ chuẩn giảng dạy định mức trong năm học của giảng viên chính là:
	320
	

	Nếu cán bộ đi học SĐH không tập trung thì giờ chuẩn giảng dạy đ​ược tính bằng 2/3 số giờ chuẩn giảng dạy định mức theo chức danh quy định.

	*) Ví dụ:
	
	
	
	
	
	

	STT
	Hệ số lương cơ bản
	Chức danh giảng dạy
	Định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm (GC)


	Đơn giá giờ giảng dạy thêm tính trung bình (đồng)
	Số năm đào tạo (năm)
	Tổng chi phí giảng dạy thêm trường phải chi trả (đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Đào tạo ThS:


	 

 
	 
	 
	 
	 

	1
	2,34
	GV
	280
	90.000
	2
	50.400.000
	Học tập trung

	2
	2,34
	GV
	187
	90.000
	3
	50.400.000
	Học ko tập trung

	II
	Đào tạo Tiến sỹ:
	 

 
	 
	 
	 
	 

	1
	3,00
	GV
	280
	90.000
	3
	75.600.000
	Học tập trung

	2
	3,33
	GV
	187
	90.000
	4
	67.320.000
	Học ko tập trung

	3
	4,74
	GVC
	320
	90.000
	3
	86.400.000
	Học tập trung

	4
	4,74
	GVC
	213
	90.000
	4
	76.680.000
	Học ko tập trung



* Đối với cán bộ giáo viên tạo nguồn được chi hỗ trợ thu nhập 1,5 hệ số lương tối thiếu hàng tháng và các khoản phúc lợi thì khi xin chuyển đi nơi khác công tác phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ đào tạo gấp hai lần tổng số tiền mà nhà trường đã chi hỗ trợ cho cán bộ giáo viên đó.
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